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lời mở đầu

Trong quá trình xây dựng xã hội ngày càng văn minh, phồn thịnh, con đường đi tất yếu của mọi quốc gia là phải công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, và chính sách kinh tế đối ngoại đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình này. Thực tế cho thấy, nhờ có các chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước đúng đắn và phù hợp với tình hình kinh tế chính

[image: image12.jpg]




4

Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy CNH, HĐH


trị, Việt Nam đã đạt được một số thành công bước đầu quan trọng về kinh tế trong thời kì 1991-2000. Bước sang thiên niên kỉ mới, Việt Nam đứng trước yêu cầu thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu của thế kỉ XXI là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp (trích Văn kiện Đại hội IX), Chính sách kinh tế đối ngoại tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá.

Với đề tài: “Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, nội dung đề tài sẽ được tập trung vào phân tích tầm quan trọng của chính sách kinh tế đối ngoại trong việc đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá của các nước NIEs châu á, một số nước ASEAN, và của Việt Nam qua từng thời kì, đồng thời đưa ra các định hướng giải pháp cho sự phát triển kinh tế trong tương lai với tình hình kinh tế thế giới có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây và trong tương lai do bị ảnh hưởng từ các cuộc khủng bố thế giới, từ các cuộc chiến tranh do Mỹ và đồng minh phát động như chiến tranh tại Nam Tư, Apganistan và Irak, các cuộc chiến tranh về sắc tộc,...và từ bệnh dịch SARS đang hoành hành một số nước trên thế giới.

Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu vai trò của kinh tế đối ngoại đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phân tích những mặt tích cực và chưa tích cực của bức tranh quan hệ kinh tế thương mại quốc tế hiện nay của nước ta trên cơ sở các chính sách kinh tế đối ngoại, tìm hiểu quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát huy lợi thế so sánh và các giải pháp phát triển kinh tế đối ngoại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời gian tới.

Kết cấu nội dung nghiên cứu của đề tài gồm ba chương và phần kết luận, cụ thể :

Chương I:
Kinh tế đối ngoại - giải pháp đặc biệt quan trọng tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Chương II:
Thực trạng kinh tế đối ngoại phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá từ khi đổi mới đến nay
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Chương III: Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế đối ngoại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời gian tới

Do đối tượng nghiên cứu rất rộng, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng những suy nghĩ và nhận định, đánh giá trong đề tài tốt nghiệp chắc chắn không tránh khỏi hạn chế, khiếm khuyết. Em rất mong nhận được những lời nhận xét, đóng góp của thầy cô và các bạn để khoá luận được hoàn thiện hơn.

Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến các thầy cô trong Khoa kinh tế ngoại thương và cô Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Yến đã hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình hoàn thành khoá luận.

Hà Nội, ngày
tháng 5 năm 2003

Sinh viên thực hiện

NGUYễN ĐìNH TRựC GIAO

LớP A2 - CN6, ĐHNT

Chương I

Kinh tế đối ngoại - giải pháp đặc biệt quan Trọng tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
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I. Lý thuyết lợi thế so sánh và chính sách kinh tế đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hoá của NIEs châu á và một số nước ASEAN.

1. Lý luận lợi thế so sánh - cơ sở của quan hệ kinh tế quốc tế.

Lý luận lợi thế so sánh được nhà kinh tế người Anh David Ricardo nêu ra đầu tiên vào năm 1817. Theo lý luận này thì mỗi nước không nên sản xuất mọi thứ hàng hoá mà nên chuyên môn hoá và xuất khẩu thứ hàng hoá mà ở đó có năng suất lao động cao nhất để đổi lấy thứ hàng hoá mà nếu tự sản xuất thì chi phí lớn hơn so với nhập khẩu. Bằng ví dụ cụ thể về sản xuất và trao đổi rượu vang và nỉ giữa Anh và Bồ Đào Nha, Ricardo đã chỉ ra rằng mặc dù năng suất lao động ở Anh cao hơn ở Bồ Đào Nha, có nghĩa rằng lợi thế tuyệt đối của nước Anh cao hơn Bồ Đào Nha, nhưng nếu nước Anh chuyên môn hoá sản xuất nỉ là thứ hiệu quả hơn sản xuất rượu nho, còn Bồ Đào Nha chuyên môn hoá sản xuất rượu nho là thứ hiệu quả hơn sản xuất nỉ rồi hai nước trao đổi nỉ và rượu nho cho nhau thì cùng có lợi. Sở dĩ như vậy vì chuyên môn hoá sản xuất quốc tế đã làm tăng năng suất lao động xã hội trong đó hiệu quả của nhiều quá trình sản xuất tỷ lệ thuận với quy mô sản xuất hay nói một cách khác chi phí sản xuất bình quân có xu hướng giảm dần khi khối lượng đầu ra tăng lên. Trên phương diện toàn cầu, chính nhờ thương mại quốc tế, lực lượng sản xuất của thế giới được sử dụng một cách hiệu quả hơn và điều đó có lợi chung cho cộng đồng quốc tế.

Mác, Ăng-ghen, Lê-nin khi nghiên cứu những vấn đề lý luận thương mại quốc tế đã đánh giá cao phát minh vĩ đại này của Ricardo. Lý luận lợi thế so sánh sau này đã được các học giả nổi tiếng phát triển trong điều kiện kinh tế hiện đại thành một mảng lý luận khá hoàn chỉnh: từ mô hình 2 sản phẩm và 2 quốc gia của Ricardo đã mở rộng ra cho thương mại đa quốc gia và với nhiều mặt hàng trong bối cảnh hiện tại của nền kinh tế thế giới khác xa đầu thế kỷ trước cách đây gần 200 năm v.v...1

Trong tiến trình lịch sử, qua 3 thời kỳ phân công lao động xã hội lớn ta thấy chuyên môn hoá sản xuất và thương mại quốc tế ban đầu hình thành và phát triển trên cơ sở các yếu tố tiền đề tự nhiên và hàng hoá dịch vụ. Bây giờ người ta nói nhiều đến sự manh nha của một thời kỳ phân công lao động lớn


1 Thí dụ : E. Heksher và B. Olin, V. Leontief, D. Begg, S.Fischer, P. Samuelson v.v...
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lần thứ tư với những đặc trưng là hoạt động khoa học và công nghệ không còn lẩn trong hệ thống sản xuất xã hội mà dần tách ra thành một ngành kinh tế độc lập tạo nên một cuộc cách mạng khoa học công nghệ làm thay đổi sâu sắc toàn bộ đời sống kinh tế - văn hoá - xã hội của quốc gia, quốc tế, đồng thời mở ra những tiền đề to lớn và bất tận cho chuyên môn hoá sản xuất và thương mại quốc tế phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, cả theo liên ngành lẫn liên vùng, liên quốc gia. Các nước dần dần chuyển từ trao đổi buôn bán trên những lợi thế so sánh có sẵn sang buôn bán nhiều hơn trên những lợi thế so sánh được hình thành không ngừng trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất quốc tế.

Nói về hạn chế của lý luận lợi thế so sánh, nhược điểm rõ nhất trước hết nằm trong giả định cổ điển là nền kinh tế cạnh tranh hoạt động trôi chảy, không có khủng hoảng giảm cầu, không có những lực lượng cơ hội cũng như không có thất nghiệp bắt buộc. Nhưng trong thực tế khi nền kinh tế lâm vào kỳ suy thoái, giảm cầu hoặc tỷ giá hối đoái được ấn định quá cao, thương mại quốc tế có thể làm gia tăng tình trạng thất nghiệp, gây nhiều áp lực tiêu cực về mặt xã hội. Chính vì thế trong các thời kỳ suy thoái kinh tế rất nhiều quốc gia đã tăng cường các chính sách bảo hộ mậu dịch làm khối lượng trao đổi ngoại thương giảm theo nhanh chóng. Hạn chế này nhiều khi bị các lực lượng chống đối thương mại quốc tế thổi phồng quá đáng, hoặc vô tình hoặc hữu ý làm méo mó đi tính tích cực của phân công lao động quốc tế, ít thì cũng làm tăng quá mức xu thế bảo hộ, nhiều thì đẩy một số quốc gia quay lại với chính sách đóng cửa hoàn toàn quan hệ kinh tế quốc tế.

Lý luận lợi thế so sánh cho thấy phân công lao động và thương mại quốc tế làm gia tăng của cải của nhân loại, nhất là trong các thời kỳ hưng thịnh kinh tế. Thế nhưng việc phân chia các lợi ích do thương mại quốc tế mang lại thế nào cho thoả đáng thì lý luận lợi thế so sánh cũng như lý luận thương mại quốc tế để ngỏ cho các đối tác tham gia quá trình trao đổi tự tính toán lấy. Lý luận lợi thế so sánh cũng không lường được sự can thiệp vụ lợi của một số lực lượng nhất định nhằm chiếm hữu nhiều hơn lợi ích do thương mại quốc tế mang lại thông qua các biện pháp không lành mạnh. Những hạn chế trên dẫn đến nhiều cách hiểu sai khác về vai trò của thương mại quốc tế mà một trong những cách hiểu sai như thế còn tồn tại tương đối phổ biến là quan niệm các
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nước có năng suất lao động thấp hơn khi tham gia phân công lao động quốc tế sẽ bị các nước có năng suất lao động cao hơn bóc lột.

Thực ra trong buôn bán quốc tế ở đâu đó vẫn không tránh được còn trao đổi không ngang giá nhưng xét một cách tổng thể và dài hạn, trao đổi ngang giá trong thương mại quốc tế vẫn là chủ yếu và phổ biến. Với cơ sở trao đổi ngang giá trên cơ sở giá trị quốc tế, không thể tồn tại tình trạng nước nọ bóc lột nước kia. Ngược lại, một số nước chậm phát triển nhờ chọn đúng phương hướng, quy mô và thời cơ tham gia vào phân công lao động quốc tế, hưởng được những thành tựu lớn lao của văn minh nhân loại và cái "lợi thế của người đi sau" mà rút ngắn quá trình công nghiệp hoá. Phát triển lý luận lợi thế so sánh, P. Samuelson đã chứng minh rằng thương mại quốc tế có vai trò như một phát minh khoa học, có thể tạo một cú hích đầu tiên giúp các nuớc chậm phát triển bứt ra khỏi “cái vòng đói nghèo luẩn quẩn” 1.

Mặc dù có những hạn chế trên đây, không thể phủ nhận những giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của lý thuyết lợi thế so sánh là ở chỗ xét một cách tổng thể và dài hạn, cân nhắc giữa cái được và cái mất của các quốc gia khi tham gia vào thương mại quốc tế, thì tác dụng tích cực lớn hơn rất nhiều so với tác dụng tiêu cực. Ăng-ghen coi lý thuyết lợi thế so sánh là “một viên ngọc sáng trong kho tàng tri thức của nhân loại”. Còn Samuelson thì kết luận: "...lý thuyết lợi thế so sánh là một trong những chân lý sâu sắc nhất của mọi môn kinh tế học. Các quốc gia không quan tâm đến lợi thế so sánh đều phải trả một cái giá rất đắt bằng mức sống và tăng trưởng kinh tế của chính mình."2 Dưới đây tiếp tục nghiên cứu lý luận lợi thế so sánh từ góc độ thực tiễn ngày nay và những vấn đề mới nẩy sinh trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ qua ví dụ của NIEs châu á và một số nước ASEAN.

2. Kinh nghiệm phát triển kinh tế đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hoá

của NIEs châu á và ASEAN.

NIEs châu á và một số nước ASEAN vận dụng lý luận lợi thế so sánh để tiến hành công nghiệp hoá thông qua một mô hình ngày nay đã trở nên quen


1 Xem: Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Kinh tế họ c, Việ n quan hệ kinh tế xuấ t bả n nă m 1989, Tậ p 2, tr. 610.
2 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Kinh tế họ c, Xuấ t bả n lầ n thứ 15, Tậ p II, NXB Chính trị
quố c gia, Hà Nộ i, 1997, tr. 614. Về vai trò củ a thươ ng mạ i quố c tế như là mộ t phát minh khoa họ c

· ượ c đ ề cậ p rõ hơ n trong bả n “Kinh tế họ c” do Việ n quan hệ kinh tế xuấ t bả n nă m 1989.
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thuộc là "chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu". Với một cách diễn giải tóm tắt nhất thì đây là chiến lược lấy trọng tâm là phát triển các ngành sản xuất hàng xuất khẩu dựa trên cơ sở khai thác tối ưu lợi thế so sánh của đất nước nhằm tạo dựng một cách nhanh nhất nguồn tích luỹ thông qua xuất khẩu và kết hợp với sử dụng một cách hiệu quả các yếu tố vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước phát triển để tạo ra năng lực sản xuất tiên tiến và cách thức tổ chức sản xuất xã hội theo phương hướng và quy mô công nghiệp đồng thời đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng tỷ trọng của khu vực công nghiệp và dịch vụ ngày càng lớn và tiến tới chiếm ưu thế tuyệt đối so với khu vực nông nghiệp.

Vào cuối thập niên 60, lúc NIEs chuẩn bị bước vào thực hiện chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu, các nước phát triển tích luỹ được một lượng vốn khổng lồ cộng với một nền khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và lực lượng lao động có trình độ cao. Còn các nước chậm phát triển châu á chỉ có nguồn lao động dồi dào với một trình độ tay nghề nhất định và cái chính là rẻ. Như vậy, về mọi yếu tố sản xuất các nước phát triển đều hơn các nước chậm phát triển một cách tuyệt đối. Nhưng xét dưới góc độ lợi thế so sánh thì các nước phát triển có ưu thế tương đối về vốn và công nghệ còn các nước chậm phát triển có ưu thế tương đối về lao động. Mặt khác do yêu cầu cần chuyển giao những công nghệ vừa phải, dùng nhiều năng lượng, vật tư hoặc lao động cũng như một số ngành đòi hỏi chi phí cao cho bảo vệ sinh thái để nền kinh tế của các nước phát triển hoạt động hiệu quả hơn, thay vì kìm hãm như trước đây, thế giới tư bản bắt đầu quay sang khuyến khích phát triển lực lượng sản xuất tại các nước mới dành được độc lập. NIEs châu á với lao động rẻ và một số cơ sở và trình độ phát triển công nghiệp nhất định lại đang cần tiếp nhận xu thế chuyển dịch cơ cấu trên. Kết quả là đã ra đời tại các nước chậm phát triển châu á hàng loạt ngành công nghiệp hướng vể xuất khẩu mà xương sống là các cơ sở sản xuất, các công ty liên doanh, các công ty con của các tập đoàn xuyên quốc gia (Transnational Corporations - dưới đây gọi tắt là TNC). Tại đây nhờ 2 yếu tố không thể thiếu là phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm được toàn cầu hoá rộng khắp của TNC đã diễn ra sự hoà quyện nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật và công nghệ cao với lao động rẻ, tạo ra năng suất lao động rất cao tại các ngành có hàm lượng lao động lớn, vừa có lợi cho TNC vừa có lợi cho NIEs.
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Thực hiện chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu dựa trên lợi thế so sánh, khi định hướng tiêu thụ sản phẩm ra thị trường ngoài nước, các nước NIEs có được một thị trường có sức mua lớn gấp bội thị trường trong nước, tức là có được cầu có khả năng thanh toán gấp bội cầu nội địa, nhờ vậy thu lợi rất nhanh. Hơn nữa thu nhập đó là ngoại tệ, là phương tiện để NIEs đổi loại hàng có hàm lượng lao động hoặc tài nguyên cao do họ sản xuất để lấy loại hàng hoá có hàm lượng vốn và kỹ thuật cao của nước ngoài để tạo cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến của mình. Bảng1 dưới đây phản ánh tính chất hướng về xuất khẩu của quá trình công nghiệp hoá tại NIEs châu á.

Bản thân mô hình kinh tế mở là một mô hình thu hút các nguồn lực bên ngoài nhằm tăng nội lực kinh tế bởi vì thị trường của các nước xuất khẩu tư bản là đối tượng thâm nhập của hàng hoá của các nước NIEs nơi mà vốn, kỹ thuật mới của các nước xuất khẩu tư bản cộng với lao động rẻ của các nước nhập khẩu tư bản sản xuất ra. Cho nên đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) chính là yếu tố động lực của chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu. Trong suốt mấy thập kỷ đầu tư trực tiếp của các nước ngoài đã xâm nhập hầu hết các ngành kinh tế quan trọng của các nước đang phát triển châu á, từ khai khoáng đến công nghiệp chế biến làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu kinh tế như trên đã nêu. Không những thế, sự hiện diện của các xí nghiệp nước ngoài với kinh nghiệm quản lý và công nghệ hiện đại đã kích thích đổi mới kỹ thuật và nâng cao nhanh chóng năng lực quản lý của các xí nghiệp trong nước vì chúng tồn tại trong cùng một không gian kinh tế, đối đầu trên một thị trường. Chính nhờ đó mà sức sản xuất xã hội được nâng cao, nhanh chóng tạo ra nội lực. ở NIEs nhanh chóng hình thành các tập đoàn mạnh, không những cạnh tranh hiệu quả với tư bản nước ngoài ở thị trường nội địa mà còn ở thị trưòng các nước thứ ba và ngay chính thị trường các nước phát triển.

Bảng 1: Các chỉ số xuất khẩu của NIEs Châu á


	
	Tốc độ tăng trưởng
	Tỷ lệ tăng xuất khẩu
	Hàng chế
	Xuất

	
	công nghiệp bình quân
	bình quân (%/ năm)
	tạo/ toàn
	khẩu/

	
	(%/ năm)
	
	
	
	bộ xuất
	GDP (%)

	
	
	
	
	
	khẩu (%)
	

	
	
	
	

	
	1950-1980   1980-1986   1970-1980   1980-1992
	1992
	1992

	
	
	
	
	
	
	

	Hàn Quốc
	15,0
	8,49
	23,5
	11,9
	93
	25,8

	Đài Loan
	12,6
	7,31
	28,5
	16,0
	93
	42,8
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	Hồng Kông
	8,1
	-
	9,7
	5,0
	95
	38,9

	Singapo
	
	10,7
	5,15
	4,2
	9,9
	78
	137,7

	
	

	Nguồn:
	PTS Đỗ Đức Định (chủ biên): Công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát huy lợi thế

	
	so sánh: kinh nghiệm của các nền kinh tế đang phát triển ở Châu á, NXB

	
	Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr. 68, tr. 79
	
	
	


Vào thời kỳ đầu cuả công nghiệp hoá, 25% vốn đầu tư của Đài Loan và 45,6% vốn đầu tư của Hàn Quốc (1970-1972 phải nhờ vào viện trợ, chủ yếu là viện trợ của Mỹ. NIEs tiến hành công nghiệp hoá trong bối cảnh chính trị thế giới hết sức thuận lợi cho riêng họ. Có thể nói rằng toàn bộ NIEs ở châu á đều nằm trên tiếp điểm cuộc đối đầu giữa 2 chế độ trong cuộc chiến tranh lạnh nên được chính phủ các nước Phương Tây nhất là Mỹ đầu tư các khoản ODA khổng lồ và cấp tín dụng ưu đãi để xây dựng cấu trúc hạ tầng vật chất - kỹ thuật hiện đại mở đường cho FDI và kỹ thuật của các TNC: đường sá, sân bay, bến cảng, cầu cống v.v... Mặt khác, là đồng minh của Mỹ, NIEs lại được hưởng những ưu đãi về thuế quan, về hạn ngạch v.v... làm hàng hoá của họ đã rẻ lại càng có sức cạnh tranh lớn.

NIEs tiến hành công nghiệp hoá theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là những năm 50 - 60, sau một thời kỳ ngắn để ổn định kinh tế sau chiến tranh, các nước trải qua “mô hình công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu” với đặc điểm là phát triển cân đối công - nông nghiệp, lấy thị trường nội địa làm mục tiêu và lấy mặt hàng trước đó phải nhập khẩu làm đối tượng sản xuất. Chiến lược này thực tế đã giúp các nước xây dựng được một số ngành công nghiệp mới kỹ thuật thấp, một số ngành cấu trúc hạ tầng, bước đầu đào tạo được một đội ngũ công nhân kỹ thuật với tác phong công nghiệp nhất định. Mặt bằng tri thức khoa học dựa vào lòng nhiệt tình được thổi lên tương đối cao hơn chút ít so với thực lực. Nhưng các nước đã mau chóng nhận thấy những thành tựu đạt được chỉ là bước đầu, nếu đi vào công nghệ tiên tiến thì sẽ bị hụt hẫng nhưng đi vào các công nghệ trung gian quá độ thì lại hoàn toàn có cơ sở.

Chính vì thế đầu thập kỷ 70 NIEs bước vào giai đoạn 2 của công nghiệp hoá, bắt đầu thực hiện “chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu” với việc đi vào các ngành công nghiệp nhẹ, sử dụng ít vốn, nhiều lao động, kỹ thuật không quá phức tạp. Các dạng sản xuất này luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu sản phẩm, lao động công nghiệp và xuất khẩu hàng công nghiệp. Do vậy, ngoài việc tạo rất nhanh tích luỹ, chuyển hoá nhanh công nghệ tiên
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tiến nước ngoài thành công nghệ trong nước, dần dần các nước đã phát minh ra sáng tạo công nghệ của riêng mình. Các ngành công nghiệp nặng, một số ngành hiện đại bắt đầu gia tăng nhanh vào cuối thập kỷ 70 song nhìn chung, các ngành công nghiệp nhẹ và chế biến có hàm lượng lao động cao vẫn tăng lên tuyệt đối và giữ vai trò chủ yếu trong xuất khẩu. Các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt, may mặc, thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp, sau đó giảm dần và nhường chỗ cho các ngành công nghiệp nặng có công nghệ cao.

Từ cuối thập kỷ 70 đầu thập kỷ 80 đến nay NIEs tiến hành giai đoạn 3 của quá trình công nghiệp hoá. Đặc trưng của giai đoạn này là hiện đại hoá với việc bắt đầu đi vào phát triển những ngành có hàm lượng khoa học cao: điện tử - tin học, hoá chất, gia công kim loại, viễn thông, ô-tô, hàng không vũ trụ v.v... Các nước đẩy mạnh công tác nghiên cứu - triển khai, tăng cường ứng dụng các công nghệ mới. Hiện đại hoá đi liền với công nghiệp hoá và vẫn duy trì định hướng xuất khẩu như trước. Không ngừng phát triển khu vực dịch vụ: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ cảng biển, hàng không..., coi đó là những ngành “công nghiệp không khói” cực kỳ quan trọng. Tại NIEs dần dần xuất hiện tình trạng dư thừa vốn tương đối và họ bắt đầu đầu tư ra nước ngoài, chủ yếu sang các nước đang phát triển lân cận mà Việt Nam là một trong những nước trong khu vực Đông Nam á nhận đầu tư nhiều nhất từ NIEs . Lĩnh vực đầu tư của NIEs là khai thác khoáng sản, điện, điện tử, khách sạn, sản xuất nhựa, lọc dầu, hóa dầu, đóng tầu, chế biến nông sản...

Như vậy với lợi thế so sánh là lao động rẻ, NIEs đã biết tận dụng thời cơ nhanh chóng hoàn thành quá trình công nghiệp hoá. Mặt khác chỉ nói tới sức lao động rẻ có lẽ chưa đủ mà quan trọng hơn là ở đây lao động vừa rẻ vừa có truyền thống kỷ luật, cần cù ham hiểu biết, tương đối dễ huấn luyện đào tạo để trở thành lao động có trình độ và năng suất cao sau này. Chính vì thế mà các loại hình sản xuất cần lao động rẻ của thế giới tư bản được chuyển sang Đông

· và Đông Nam á mà không chuyển đến các nước châu Phi hoặc Nam á là nơi lao động rẻ nhưng chất lượng tương đối thấp, cũng không chuyển đến châu Mỹ La-tinh là nơi yêu cầu mức sống khá cao.
Nhưng ngày nay thế giới các nước phát triển đang chuyển mạnh nền kinh tế từ chỗ lấy kỹ thuật cơ khí làm chính sang tự động hoá làm chính; từ nền tảng điện - cơ khí sang nền tảng cơ - điện tử. Việc phổ biến các phương tiện tự
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động hoá sẽ làm cho những nước có sức lao động rẻ và dư thừa dần dần mất đi ưu thế. Đây là vấn đề rất bức xúc đối với các nước đang trong thời kỳ công nghiệp hoá như nước ta.

3. Kinh tế các nước NIEs châu á và ASEAN năm 20021;

· Năm 2002 các nền kinh tế mới công nghiệp hoá châu á (NIEs) bao gồm Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Hàn Quốc đã có những dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại sau những năm khủng hoảng kinh tế tài chính. Đây là đợt phục hồi thứ hai sau hai đợt suy giảm trong 5 năm qua. Nếu như năm 2001 mức tăng trưởng GDP bình quân của các nước NIEs là 1,4% thì năm 2002, theo đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã tăng đến 4,7%. Tuy nhiên, những xu hướng mới của thế giới vẫn có tác động nhiều hơn tới tốc độ tăng trưởng của “Bốn con rồng châu á”, vốn là nền kinh tế có các mối liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế toàn cầu thông qua thương mại và nguồn vốn đầu tư. Các nước NIEs châu á là những điển hình cho các nền kinh tế tham gia mạnh vào quá trình toàn cầu hoá và tự do hoá. Đây là các nền kinh tế mở phụ thuộc vào dịch vụ đầu tư và buôn bán toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu của các NIEs chiếm bình quân 60% GDP, riêng Singapore là 70%, trong đó có hơn 50% được xuất khẩu sang Mỹ và Tây âu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là các mặt hàng công nghệ cao trong đó sản phẩm điện tử, viễn thông chiếm từ 35% đến 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế này. Kim ngạch thương mại và đầu tư của các nước NIE châu á đang ngày càng gia tăng trong nội bộ khu vực. Năm 2002 người ta đã ghi nhận một sự chuyển hướng mới trong xu hướng chính sách thương mại của các NIE châu á nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ và Tây âu. Các nước đã tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới trong đó chú trọng buôn bán trong nội bộ khu vực với Trung Quốc và ASEAN, liên kết với các nền kinh tế phát triển khác thông qua các hiệp định tự do thương mại để mở của thị trường xuất khẩu và đầu tư. Các NIE châu á tiếp tục tiến hành cải cách cơ cấu bên trong để làm tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế và phù hợp với tiêu chuẩn các nước tiên tiến trên thế giới. Các biện pháp chủ yếu đó là cải cách trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và doanh nghiệp; tự do hoá thương mại và cải thiện môi trường đầu tư; cải cách các vấn


1 Thờ i báo kinh tế :”Kinh tế nă m 2002-2003: Kinh tế NIE châu á đ ang phụ c hồ i hướ ng tớ i toà n cầ u hoá và kinh tế tri thức, trang 87” .
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đề xã hội và đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng nền kinh tế công nghệ cao và tri thức.

· Kinh tế ASEAN phục hồi mạnh mẽ “tăng trưởng cao trong bối cảnh thế giới suy giảm”: Năm 2001, cả thế giới phải chứng kiến sự suy giảm hơn mức tăng trưởng của tất cả các nước thuộc khối ASEAN, thì năm 2002 mặc dù kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp nhưng nền kinh tế ASEAN vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao. Mức tăng trưởng của toàn khu vực Đông Nam á là 4,1% gấp đôi năm 2001. Mặc dù bị vụ đánh bom khủng bố ở đảo Bali tháng 10/2002 là giảm số khách du lịch quốc tế nhưng nền kinh tế nước Indonesia vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 3,6%. Kinh tế Malaysia tỏ ra khá vững, mức tăng GDP là 4% chứ không phải là 2,5% như đã dự đoán. Kinh tế Thái Lan tăng trưởng 5,1% nhờ xuất khẩu vốn là nguồn đóng góp lớn cho toàn bộ nền kinh tế (64%). Trong đó kinh tế Singapore có mức tăng nhẹ 2,4% so với dự báo 3,9% trước đó. Trong bức tranh kinh tế toàn cầu có sự phục hồi nhưng vẫn còn ảm đảm do tác động của chiến tranh Irắc, nền kinh tế Mỹ lạm phát và suy giảm cao trong khu vực, các nền kinh tế châu á là điểm sáng đáng lưu ý. Nhiều đánh giá khẳng định mức tăng GDP của khu vực kinh tế Đông Nam á phục hồi tốt hơn so với năm 2002 là 4,3%. Tổ chức ngoại thương Nhật Bản dự đoán mức tăng trưởng của khu vực Đông và Đông Nam á trong năm tới tốc độ tăng trưởng kinh tế vào khoảng 5,8%. Nhưng mức tăng này sẽ thay đổi do ảnh hưởng hậu chiến tranh Irắc, và ảnh hưởng của dịch bệnh SARS trên thế giới.

Biểu 1: Tốc độ tăng GDP (%) ở một số nước châu á năm 2002
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Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam năm 2002-2003
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II. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá là yêu cầu bức xúc của triển kinh tế - xã hội nước ta hiện nay.



quá
trình
phát

1. Tính tất yếu và thực chất của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt

Nam.

Đảng cộng sản Việt Nam luôn khẳng định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tính tất yếu khách quan và bức xúc của công nghiệp hoá trước hết bắt nguồn từ đặc điểm của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ với điểm xuất phát là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến, chưa có tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế. Nước ta lại là một nước nông nghiệp lạc hậu do vậy nhu cầu cải biến cơ cấu kinh tế đặt ra rất cấp bách. Nhân dân có mức thu nhập vào loại thấp nhất so với các nước cùng khu vực với GDP bình quân đầu người năm 1991 khoảng 200 USD, thấp hơn 28 lần so với Hàn Quốc, 60 lần so với Hồng Kông và Singapore, 12 lần so với Malaysia, 7 lần so với Thái Lan v.v. cùng thời điểm 1.Bên cạnh đó ngày nay nhu cầu vật chất, tinh thần của nhân dân có xu thế phát triển ngày càng vượt trội so với khả năng đáp ứng của nền kinh tế, đặc biệt xuất hiện nhiều nhu cầu mới du nhập từ các nước phát triển làm mâu thuẫn giữa thu nhập thấp và nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh ngày càng trở nên gay gắt. Những đòi hỏi về đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn môi trường, giảm sức ép dân số, nguy cơ xói mòn lòng tin, nguy cơ tụt hậu v.v... ngày càng đè nặng lên cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, yếu kém và chắp vá của nước ta. Do vậy công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đường duy nhất giải quyết một cách cơ bản và đồng bộ những mâu thuẫn nêu trên của thời kỳ quá độ và đưa đất nước thoát khỏi "vòng đói nghèo luẩn quẩn" 2.

Thực chất của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là quá trình xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, tức là xây dựng một tổng thể hữu cơ các yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất có đủ khả năng trang bị kỹ thuật hiện đại cho các ngành kinh tế quốc dân, nhằm không ngừng phát triển sản xuất và nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Do vậy công nghiệp hoá có nội dung chính là xây dựng được một nền công nghiệp có công nghệ tiên tiến, trong đó ngành cơ khí chế tạo giữ vị trí then chốt. Trên cơ sở đó tiến hành cải


1 Asiaweek, 1992, 17 Jan.
2 Theo quan niệ m củ a các nhà kinh tế họ c tă ng trưở ng, phầ n lớ n các nướ c chậ m phát triể n đ ề u nằ m trong cái gọ i là “vòng đ ói nghèo luẩ n quẩ n”: thu nhậ p thấ p dẫ n tớ i mức tiế t kiệ m và đ ầ u tư thấ p.
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biến cơ cấu kinh tế lạc hậu, đẩy mạnh quá trình phân công lao động xã hội, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá trong nước và quốc tế nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động xã hội .

Hiện đại hoá được quan niệm là một cuộc cách mạng thường trực không có điểm dừng về công nghệ. Nghĩa là hiện đại hoá sẽ tạo ra diện mạo mới cho đất nước trên cơ sở phát triển bền vững bao gồm phát triển nhanh về kinh tế - xã hội đi liền với bền vững về sinh thái - nhân văn. Về kinh tế, hình thái đầu tiên và quan trọng nhất của hiện đại hoá chính là công nghiệp hoá. Công nghiệp hoá không chỉ đơn thuần là chuyển lao động thủ công là chủ yếu thành lao động cơ khí hoá mà còn phải tranh thủ ứng dụng nhanh chóng và rộng rãi những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thời đại. Công nghiệp hoá ở Việt Nam phải theo kiểu đi tắt, bỏ qua nhiều bước phát triển công nghệ trước đây, đi thẳng vào công nghệ mới nhất ở những khâu có điều kiện. Về chính trị, hiện đại hoá đảm bảo phát triển nền kinh tế tiên tiến, hiện đại, bền vững. Về văn hoá - xã hội, hiện đại hoá gồm nhiều hình thức biểu hiện khác nhau, nhằm đảm bảo xã hội bình đẳng, công bằng, văn minh, dân chủ ở mức tối đa 1.

Phù hợp với những yêu cầu mới của thời đại, Đảng cộng sản Việt Nam đã gắn hiện đại hoá với công nghiệp hoá thành một quá trình hữu cơ duy nhất. Đây là một điểm mới so với quan niệm trước đây. Một mô hình công nghiệp hoá như vậy chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Hội nghị lần thứ bảy Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá VII đã đưa ra định nghĩa “công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo ra năng suất lao động cao.” 2 và “mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng đất nước Việt Nam trở thành một nước công nghiệp, có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ


1 Xem: Việ n nghiên cứu chiế n lượ c và chính sách khoa họ c công nghệ (Chủ biên: PTS Danh Sơ n). Quan hệ giữa phát triể n khoa họ c và công nghệ vớ i phát triể n kinh tế - xã hộ i trong công nghiệ p hoá và hiệ n đ ạ i hoá ở Việ t Nam, NXB Khoa họ c xã hộ i, Hà Nộ i, 1999, tr.126.
2 Đả ng Cộ ng sả n Việ t Nam, Vă n kiệ n Hộ i nghị lầ n thứ bả y Ban Chấ p hà nh Trung ươ ng khoá VII, Hà nộ i, 1994, tr. 65
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cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”.

Điểm mới nữa của quan điểm này là công nghiệp hoá, hiện đại hoá tiến hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Quan điểm công nghiệp hoá lần này nhấn mạnh vào yếu tố con người, lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt coi trọng chính sách xây dựng lòng tin trên nền thành công của phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đây, trên thực tế Việt Nam đã tiến hành một mô hình công nghiệp hoá theo kiểu khép kín, ỷ lại vào sự viện trợ một chiều của Liên xô cũ và các nước xã hội chủ nghĩa khác, thì ngày nay thực hiện công nghiệp hoá trong điều kiện phát triển một nền kinh tế mở cả trong nước và với bên ngoài nhằm thu hút vốn, công nghệ mới và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước ngoài. So với chiến lược công nghiệp hoá trước kia, chính sách cơ cấu trong thập kỷ

90 có những thay đổi cơ bản. Đó là xây dựng một cơ cấu kinh tế đa dạng: phát triển toàn diện nông, lâm, ngư, nghiệp gắn với công nghiệp chế biến; phát triển mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; mở rộng thương nghiệp, du lịch, dịch vụ, đặc biệt là các loại hình dịch vụ sẽ có vai trò ngày càng quan trọng sẽ tạo ra cơ cấu kinh tế có hiệu quả cao như viễn thông, tài chính, bảo hiểm, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật v.v.; cải tạo, mở rộng nâng cấp kết cấu hạ tầng hiện có là chính; xây dựng có trọng điểm kết cấu hạ tầng ở những khâu ách tắc nhất đang cản trở sự phát triển; xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng trong những ngành trọng yếu mà nhu cầu đòi hỏi bức bách và có điều kiện về vốn, công nghệ, thị trường để phát huy tác dụng nhanh và hiệu quả cao.

Mục tiêu chung của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá được nêu ra trong chiến lược kinh tế xã hội trong vòng vài thập kỉ tới như sau:

· GDP năm 2010 tăng gấp hai lần năm 2000.

· Tích luỹ từ nội bộ kinh tế đạt trên 30% GDP.

· Nhịp độ tăng xuất khẩu gấp hai lần so với nhịp độ tăng GDP.
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· Tỷ trọng các ngành trong GDP từ năm 2000- 2010 tương ứng là nông nghiệp 24,30% và 16-17%, công nghiệp là 36,1% và 40-41%, dịch vụ là

39,09% và 42-43%.

· Đến năm 2020 nước ta về cơ bản phải trở thành nước công nghiệp có cơ sở - vật chất kỹ thuật hiện đại với cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp - dịch vụ, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ của sức sản xuất, mức sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng - an ninh vững chắc, dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

2. Một số nét về tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ khi đổi mới đến nay.

+ Tổng quan về phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian vừa qua: Qua hơn gần 15 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời là quá trình tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, từ năm 1990 đến nay chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn so với nhiều năm trước đó.

Trước hết GDP luôn luôn đạt được tốc độ phát triển cao và ổn định, với mức tăng bình quân thời kỳ 1991 - 1997 đạt hơn 7%/ năm, trong đó công nghiệp đạt mức tăng trưởng khoảng 13%, nông nghiệp - trên 4,4%, dịch vụ - khoảng 9%/ năm. Do nhiều nguyên nhân trong đó có ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ở các nước châu á, mức tăng trưởng GDP từ năm 1998 -1999 bị chững lại và năm 2000 - 2001 đang phục hồi dần: Năm 1998 mức tăng trưởng GDP chỉ đạt khoảng 5,83%, công nghiệp tăng 8,3%, dịch vụ tăng 5,1%. Năm 1999 GDP tăng 4,8%, công nghiệp tăng 7,7%, dịch vụ 2,3%. Năm 2000 GDP tăng 6,8%, công nghiệp tăng 10,1%, dịch vụ tăng 5,3%. Năm 2001 GDP tăng 6,8%, công nghiệp tăng 10,3%, dịch vụ tăng 6,1%. Năm 2002-2003 tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, cán cân thanh toán đạt “đỉnh” mục tiêu1:

- “Đỉnh” tăng trưởng lần đầu đạt mục tiêu: Tăng trưởng GDP năm 2002 đạt 7,04%. Đây là tốc độ tăng vừa cao hơn 4 năm trước đó, vừa là năm đầu tiên trong 6 năm qua đạt mục tiêu đề ra. Đây cũng là tốc độ tăng cao thứ hai so


1 Thờ i báo kinh tế Việ t Nam: “Kinh tế nă m 2002-2003 - Việ t Nam thế giớ i”.
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với các nước và các vùng lãnh thổ trong khu vực châu á - Thái Bình Dương, chỉ sau Trung Quốc tăng 7,7%. Nông lâm nghiệp - thuỷ sản đạt thắng lợi kép, được mùa cả cây lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, cả so với năm trước, cả so với mục tiêu đề ra cho năm 2002, cả về sản lượng, giá cả, cả về tiêu thụ trong nước, và xuất khẩu. Tăng trưởng công nghiệp vượt mục tiêu đề ra, vừa cao hơn năm trước, vừa là năm thứ 12 liên tục đạt 2 chữ số - một kỷ lục về tốc độ tăng cao, tăng liên tục, tăng trong thời gian dài mà chưa có thời kì nào trước đó đạt được. Nhờ vậy công nghiệp đã trở thành đầu tầu tăng trưởng kinh tế khi có khi có tốc độ tăng trưởng cao hơn các ngành khác và đã chiếm 32,7% GDP cả nước. Tổng vốn đầu tư phát triển - yếu tố vật chất trực tiếp quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế, hình thành cơ sở vật chất kỹ thuật cho đất nước, đồng thời cũng là một kênh tiêu thụ quan trọng - năm 2002 đã đạt được sự vượt trội về cả ba mặt: vừa tăng so với năm 2001 (10,3%), vừa vượt so với mục tiêu đề ra cho năm 2002 (180,4 tỷ đồng so với 175 nghìn tỷ đồng), vừa chuyển dịch theo hướng gia tăng nội lực, đặc biệt là từ nguồn lực trong dân (đạt 52 nghìn tỷ đồng, tăng tới 5,1% so với năm 2001, bằng 28,8% tổng vốn đầu tư phát triển, cao hơn tỷ lệ 23,5% của năm 2001) GDP do khu vực tạo ra năm 2002 đã tăng 6,54% so với năm 2001, đạt cao nhất so với 4 năm trước đó (năm 1998 tăng 5,08%, năm 1999 tăng 2,25%, năm 2000 tăng 5,32%, năm 2001 tăng 6,1%), trong đó một số một số ngành còn tăng cao hơn tốc độ chung của khu vực này như: thương nghiệp tăng 7,25%, khách sạn, nhà hàng tăng 7,05%, vận tải, bưu điện du lịch tăng 7,09%, tài chính ngân hàng, bảo hiểm tăng 6,98%, khoa học tăng 9,09%, giáo dục đào tạo tăng 8,46%, y tế tăng 7,01%. Đáng lưu ý, trong khu vực này có một số ngành tăng trưởng khá cao. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2002 ước đạt 272,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2001: nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì vẫn còn tăng gần 8,6%, vượt xa so với tốc độ tăng 1,31% của dân số và vượt cả tốc độ tăng trưởng GDP. Du lịch đạt thắng lợi kép, cả du lịch trong nước, cả việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, cả so với năm trước và so với kế hoạch, cả về số lượt người, cả về mức chi tiêu cho du lịch bình quân đầu người. Riêng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2002 ước đạt 2628,2 nghìn lượt người, tăng 12,8%, trong đó khách đến vì mục đích du lịch chiếm 55,6% tổng số và tăng tới 19,6%; khách đến vì công việc chiếm 17% và tăng 11,2%.
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· “Đỉnh” lạm phát vừa đủ kích thích đầu tư: Nếu 3 năm trước, giá tiêu dùng sau khi tăng vào 2 tháng đầu năm, sau đó giảm nhiều tháng liền và tính chung cả năm tăng thấp hoặc giảm, thì năm 2002 đã có diễn biến khác hẳn (bảng 2). Nếu những năm trước, tốc độ tăng giá không còn đạt mục tiêu đề ra, thậm chí còn ngược cả với mục tiêu. Năm 2002, mục tiêu đề ra là tăng 3 - 4%, thì thực tế đã tăng 4%. Nếu những năm trước giá các tháng đều giảm so với cùng kì, thì năm 2002 đều tăng so với cùng kì, chứng tỏ mặt bằng giá cao hơn năm 2001 (bảng 3): Cánh kéo giá cả giữa lương thực - thực phẩm và phi lương thực - thực phẩm nếu những năm trước ngày càng rộng ra theo xu hướng ngày càng bất lợi cho nông dân, thì năm 2002 đã có xu hướng thu hẹp một bước theo xu hướng có lợi hơn cho nông dân. Chính nông dân vừa được mùa, vừa được giá mà thu nhập và sức mua đã tăng lên, đã góp phần làm cho công nghiệp - dịch vụ nâng cao được tốc độ tăng trưởng. Như vậy một chuyển biến quan trọng trong năm 2002 là nền kinh tế đã chuyển từ thiểu phát liên tục và kéo dài, sang lạm phát nhẹ, vừa đủ để kích thích đầu tư, tăng trưởng, làm cho nền kinh tế ấm lên. Cũng liên quan đến “đỉnh lạm phát là một số biến động giá khác đáng lưu ý. Tỷ giá VNĐ/USD cả năm 2002 chỉ tăng 2,1% vừa thấp hơn tốc độ tiêu dùng, vừa thấp hơn tốc độ tăng tỷ giá 3,4% của năm 2000 và 3,85 của năm 2001. Sự ổn định tỷ giá đã làm cho tâm lý găm giữ USD giảm hẳn, thậm chí còn có sự chuyển dịch từ USD sang VNĐ ở trong nước, một điều sau nhiều năm mới làm được. Trong khi đó, giá vàng lại tăng đột biến, cả năm tăng tới 19,4% hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Giá bất động sản sau nhiều năm đóng băng, từ giữa năm 2001 đã lên cơn sốt và đạt đỉnh cao nhất vào đầu năm 2002, sau đó đã đứng và giảm, phản ánh sự bất cập trong quản lí Nhà nước đối với nguồn lực quan trọng này. Chỉ số chứng khoán sau một thời gian dài đóng băng và suy thoái, hiện vẫn còn đứng ở mức thấp. Điều đó chứng tỏ sự luân chuyển các luồng vốn chưa được hướng tập trung cho đầu tư phát triển.

	
	
	Bảng 2:
	
	Tốc độ tăng, giảm giá tiêu dùng (%)
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Nguồn: Niên giám thống kê 2002

Bảng 3: Tốc độ tăng giá tiêu dùng so với cùng kì (%) năm 2002
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Nguồn: Niên giám thống kê 2002

· “Đỉnh” thất nghiệp ở mức thấp nhất: Việc giải quyết công ăn việc làm cũng đạt được những kết quả nhất định. Nếu chưa kể số người được giải quyết việc làm trong khu vực nông lâm - ngư nghiệp - thuỷ sản, thì số người được giải quyết việc làm ước năm 2002 là 447,8 nghìn người. Những địa bàn giải quyết được nhiều việc làm nhất là Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, Bà rịa - Vũng Tầu, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Long An, Quảng Ninh,... Nếu kể cả khu vực nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thì tổng số người được giải quyết việc làm của cả nước đạt 1,4 triệu người, đạt được mục tiêu đề ra năm 2002. Tỷ lệ tăng dân số năm 2002 ước đạt 1,31%, thấp nhất từ trước đến nay (thấp xa so với 1,92% của năm 1990, 1,65% của năm 1995, và 1,35% của năm 2001). Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong đó độ tuổi ở thành thị đã giảm, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn đã tăng lên (biểu 2).

Biểu 2: chi tiêu việc làm qua các năm
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· “Đỉnh” cán cân thanh toán chuyển biến tích cực: Nhập siêu năm nay tăng cao so với 3 năm trước cả về kim ngạch tuyệt đối cả về tỷ lệ nguyên nhân chủ yếu do xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm bị sút giảm mạnh (nhưng nhờ có sự tăng tốc trong những tháng cuối năm nên đà giảm sút đã bị chặn lại và tốc độ tăng trưởng cả năm đạt 10%, đạt được mục tiêu đề ra), do nhập khẩu máy móc phụ tùng để đổi mới thiết bị kĩ thuật - công nghệ và nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước để xuất khẩu và tiêu dùng tăng khá cao. Mặc dầu vậy, cán cân thanh toán năm 2002 vẫn có sự chuyển biến tích cực, do ngoại tệ thu được từ các nguồn khác gia tăng khá. Lượng khách quốc tế (như trên đã nói, vừa tăng mạnh so với các năm trước, vừa vượt mục tiêu đề ra), cùng với lượng ngoại tệ thu được còn tăng cao hơn (do chi tiêu của khách và lượng khách từ nước có thu nhập cao tăng mạnh hơn). Lượng kiều hối của người ở và lao động nước ngoài gửi về tăng gần 20% so với năm 2001, do có chính sách khuyến khích của Nhà nước, sự hoạt động tích cực của các ngành chức năng và các đơn vị bảo đảm an toàn, nhanh chóng thuận tiện, với lệ phí thấp cho các khoản tiền này.

Các mục tiêu kinh tế không chỉ được cải thiện năm 2002 và chắc chắn sẽ đạt mục tiêu cao đề ra cho năm 2003, nếu thực hiện được: Tăng trưởng kinh tế 7-7,5%, lạm phát không quá 5%, giải quyết việc làm cho 1,5 triệu người lao động, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,04%, tăng trưởng xuất khẩu 7-8%. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, một mặt cần khắc phục những hạn chế bất cập trong các chỉ tiêu kinh tế năm 2002, bổ sung các giải pháp mới để giải quyết các vấn đề lớn hiện nay của nền kinh tế, đó là chất lượng tăng trưởng, giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu, gia tăng nội lực, gia tăng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, giải quyết việc làm...

· Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam thời gian qua:

· Cơ cấu ngành của nền kinh tế là khâu đột phá để tăng trưởng kinh tế. Với 6 chữ “công nghiệp hoá, Hiện đại hoá”, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao và liên tục trong những năm qua, đưa quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2002 gấp gần 2,4 lần, quy mô công nghiệp gấp 4,8 lần, quy mô xuất khẩu gấp gần 6,9 lần năm 1990, đồng thời tránh được dòng xoáy của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực thời kì năm 1997-1998, hạn
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chế tác dụng tiêu cực của sự giảm sút tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đạt được sự vượt trội về tăng trưởng của năm 2002 so với 4 năm trước và so với hầu hết các nước trên thế giới, làm cơ sở đề ra mục tiêu biến Việt Nam thành nước công nghiệp đến năm 2020:

Trước hết, xét theo 3 khu vực lớn là nông lâm nghiệp - thuỷ sản, công nghiệp xây dựng, và dịch vụ, thì khu vực công nghiệp - xây dựng nhờ có tốc độ tăng trưởng khá cao hơn 2 khu vực kia và cao hơn tốc độ chung, nên tỷ trọng đã tăng nhanh, trong khi khu vực nông, lâm nghiệp - thuỷ sản và khu vực dịch vụ do tăng thấp hơn khu vực công nghiệp - xây dựng và thấp hơn tốc độ chung, nên tỷ trọng đã giảm xuống. Như vậy, trong 7 năm qua, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng trong GDP đã tăng 9,5%, bình quân một năm 1,36%. Với đà này, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng sẽ vượt xa mục tiêu 38 - 39% đề ra cho năm 2005 trong kế hoạch 5 năm 2001-2005 và mục tiêu 40 - 41% đề ra cho năm 2010 trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010.

Công nghiệp chế biến - đặc trưng chủ yếu để phân biệt là nước nông nghiệp hay công nghiệp, nếu năm 1995 mới đạt 15% đến năm 2002 đã đạt 20,6% (tức tăng 5,6%, bình quân 0,8%/năm) và với việc đầu tư khá cao tới đây cho công nghiệp chế biến (nhất là chế biến dầu thô, chế biến nông hải sản), thì đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp chế biến có thể đạt 35%. Ngành xây dựng - một ngành có liên quan đến đầu vào của sản xuất, tạo thành năng lực và tài sản cố định của các ngành và tạo ra hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời cũng là kênh tiêu thụ một khối lượng lớn sản phẩm và làm gia tăng thu nhập, sức mua có khả năng thanh toán của xã hội, mấy năm trước tăng thấp, thậm chí có thời kì tỷ trọng trong GDP còn bị giảm (năm 1995 chiếm 6,9%, năm 1999 chỉ còn chiếm 5,4%), thì đến năm 2002 đã chiếm 5,9%, vẫn cao hơn tỷ trọng 3,8% của năm 1990. Đạt được kết quả trên chủ yếu do việc thực hiện Luật doanh nghiệp đã làm cho đầu tư của khu vực dân doanh gia tăng tốc độ cao và đưa tổng vốn đầu tư phát triển lên mức 34% so với GDP. Đây là yếu tố vật chất quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế không những trong năm 2002 mà còn cho các năm tới. Trong tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp - thuỷ sản, tỷ trọng nông nghiệp đã giảm từ 82,5% năm 1990 xuống còn 78,3% năm 2002, còn tỷ trọng thuỷ sản đã tăng tương ứng từ 10,9% lên 17,8%. Năm 2001 - 2002 đã có bước khởi đầu quan trọng trong
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việc cơ cấu lại khu vực này theo hướng chuyển từ cây, con có giá trị gia tăng thấp sang cây, con có giá trị gia tăng cao để tăng thu nhập trên một ha canh tác, chuyển từ sản phẩm cung vượt cầu sang sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng lớn. Năm 2002 so với năm 2000, diện tích lúa giảm 170 nghìn ha, diện tích ngô tăng 80 nghìn ha, diện tích bông tăng 16 nghìn ha, diện tích đay tăng 4,3 nghìn ha, diện tích đậu tương tăng 34 nghìn ha, diện tích thuốc lá tăng 2,5 nghìn ha, diện tích cao su tăng 17 nghìn ha, diện tích hồ tiêu tăng 15,6 nghìn ha. Số lượng lợn tăng gần 3 triệu con, gia cầm tăng 12,5 triệu con, sản lượng thuỷ sản tăng 328 nghìn tấn (trong đó khai thác tăng 136 nghìn, nuôi trồng tăng 192 nghìn tấn, riêng tôm tăng 32 nghìn tấn). Tỷ trọng thuỷ sản nuôi trồng trong tổng giá trị sản xuất thuỷ sản tăng từ 31,7% năm 1990 lên 45,7% năm 2002.

Một số ngành kỹ thuật cao như điện tử, vật liệu mới, kỹ thuật la-de, kỹ thuật xử lý bề mặt v.v... bắt đầu có chỗ đứng và tăng trưởng nhanh, các ngành chế biến nông sản, các ngành dùng nhiều lao động được không ngừng mở rộng. Các ngành như năng lượng điện, cấu trúc hạ tầng, cung cấp nước v.v...

không ngừng được đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu không ngừng tăng lên của quá trình công nghiệp hoá. Đặc biệt sự chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử - tin học - viễn thông đã mở ra một lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mới có thể trở thành một ngành mũi nhọn trong thế kỷ XXI với nhịp độ tăng cao hơn hẳn (19%) so với nhịp độ tăng bình quân nói chung của công nghiệp.

Tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện vẫn còn thấp xa so với các nước ASEAN: Kinh tế của Việt Nam năm 2002 chỉ tương đương với cơ cấu kinh tế của các nước trong khu vực những năm 80 và lạc hậu hơn cơ cấu năm 2001 của những nước này: Tỷ trọng nông, lâm nghiệp - thuỷ sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ của Indonesia, Thái Lan, Malaysia theo Biểu 3:

Biểu 3: Cơ cấu kinh tế (GDP) trong khu vực % năm 2001
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Chú thích:
A: nông, lâm nghiệp - thuỷ sản, B: công nghiệp xây dựng, C: dịch vụ

Nguồn:
Niên giám thống kê 2002

Bảng 4: Cơ cấu kinh tế theo ba khu vực trong GDP

(%, theo giá hiện hành)


	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra:
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	Nông, lâm nghiệp,
	Công nghiệp và
	Dịch vụ

	
	
	
	
	
	
	thuỷ sản
	xây dựng
	
	
	

	
	1990
	
	
	100,00
	34,74
	
	22,67
	
	38,59
	

	
	1991
	
	
	100,00
	40,49
	
	23,79
	
	35,72
	

	
	1992
	
	
	100,00
	33,94
	
	27,26
	
	38,80
	

	
	1993
	
	
	100,00
	29,87
	
	28,90
	
	41,23
	

	
	1994
	
	
	100,00
	28,70
	
	29,65
	
	41,45
	

	
	1995
	
	
	100,00
	28,37
	
	29,98
	
	41,65
	

	
	1996
	
	
	100,00
	27,20
	
	30,74
	
	42,06
	

	
	1997
	
	
	100,00
	26,22
	
	31,23
	
	42,55
	

	
	1998
	
	
	100,00
	25,78
	
	32,49
	
	41,73
	

	
	1999
	
	
	100,00
	25,43
	
	34,49
	
	40,08
	

	
	2000
	
	
	100,00
	24,54
	
	36,73
	
	38,74
	

	
	2001
	
	
	100,00
	23,61
	
	37,83
	
	38,55
	

	
	2002 (ước)
	100,00
	23,60
	
	38,30
	
	38,10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn:
Niên giám thống kê 2002
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38.55

Biểu 4: Cơ cấu kinh tế việt nam năm 2002 (%)

Chú thích: A: Dịch vụ; B: Công nghiệp xây dựng; C: Nông lâm nghiệp - thuỷ sản

Nguồn: Niên giám thống kê 2002

· Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: trên cơ sở của qui luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất đồng thời với yêu cầu giải phóng mạnh mẽ mọi tiềm lực của nền kinh tế, Đảng cộng sản Việt Nam đã chủ trương xây dựng và phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các hình thức sở hữu khác nhau hoặc đan xen hỗn hợp của các thành phần kinh tế có thể hợp tác, cạnh tranh bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ truớc pháp luật, không phân biệt thành phần, đều là các bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ khi thực hiện chính sách đổi mới đến nay, cơ cấu doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đã có những chuyển biến lớn trong nền kinh tế, đã xuất hiện một số loại hình doanh nghiệp mới như: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam với nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài... Việc biến đổi cơ cấu các loại hình doanh nghiệp này mở ra các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh nhỏ, phù hợp với điều kiện thực tế dưới hình thức kinh tế hộ, cá thể, tiểu chủ, tạo điều kiện thu hút hàng chục triệu lao động xã hội, góp phần quan trọng vào việc giải quyết công ăn việc làm trong xã hội. Các thành phần kinh tế đã hình thành và phát triển với một cơ cấu tương đối đầy đủ trên địa bàn một số đô thị lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng,... Còn đối với các địa bàn ở các thị xã, thị trấn thì kinh tế nhà nước, kinh tế tư bản
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nhà nước, kinh tế tư nhân mới chỉ hình thành với một qui mô nhỏ; kinh tế tập thể theo mô hình mới đang được xác lập, kinh tế nhà nước đang từng bước giảm dần, kinh tế tư bản nhà nước chưa có môi trường thuận lợi để hình thành; kinh tế hộ đang là lực lượng chủ yếu trên địa bàn nông thôn, sự chuyển sang kinh tế hàng hoá còn ở trình độ thấp, cơ cấu nhiều thành phần kinh tế chậm được hình thành và phát triển. Đối với các ngành công nông nghiệp và dịch vụ, cơ cấu thành phần kinh tế cũng có sự phát triển khác nhau. Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp chủ yếu do thành phần kinh tế hộ tạo ra, thành phần kinh tế nhà nước chỉ chiếm một phần rất nhỏ, các thành phần kinh tế khác chỉ chiếm một tỷ trọng không đáng kể. Như vậy, bước vào thời kì đổi mới, Việt Nam đã tạo ra những tiền đề để đưa nền kinh tế nước ta chủ động hội nhập vào quá trình toàn cầu hoá kinh tế, trong đó việc hình thành và phát triển cơ cấu nhiều thành kinh tế giữ một vị trí quan trọng. Nhiều cơ chế chính sách mới được ban hành nhằm khuyến khích mọi nguồn lực vào phát triển kinh tế, điển hình là dưới tác động của Luật doanh nghiệp (mới), tính đến cuối tháng 10 năm 2002 đã có 49.699 doanh nghiệp đăng kí với tổng số vốn khoảng 63.016 tỷ đồng.

Bảng 5: những doanh nghiệp mới đăng kí

	
	2000
	
	2001
	(1)
	
	2002

	
	DN
	Vốn*
	DN
	Vốn
	DN
	Vốn

	DN Tư nhân
	6 412
	2 817
	7 087
	3 873
	18 370
	9 785

	Công ty TNHH
	7 304
	7 968
	11 038
	14 080
	27 504
	35 501

	Công ty cổ phần (2)
	726
	3 066
	1 534
	7 552
	3 825
	17 730

	Tổng số
	14 442
	13 851
	19 659
	25 504
	49 699
	63 016


Vốn*: Đơn vị tỷ đồng

(1) Số liệu cho năm 2002 là cho đến 10 tháng 10

(2) Các doang nghiệp mới đăng kí có thể còn bao gồm các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, các công ty cổ phần có cổ đông nhà nước và các công ty cổ phần đăng kí theo Luật doanh nghiệp nhà nước

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư. Số liệu chỉ tính đến các công ty đăng kí theo Luật doanh nghiệp.

· Chuyển dịch cơ cấu vùng kinh tế: cơ cấu vùng kinh tế được xác định là một vấn đề quan trọng trong cơ cấu kinh tế, nó chẳng những quan hệ trực tiếp đến mục tiêu phát triển, cân đối địa bàn cả nước mà còn kết hợp phát triển
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kinh tế với chính sách xã hội. Chuyển dịch cơ cấu vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình chuyển đổi kinh tế ở nước ta. Vùng phát triển tập trung gồm các khu đô thị và công nghiệp thuộc vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng, hành lang ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận (bao gồm 3 vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, Trung, Nam). Trong đó vùng phát triển kinh tế trọng điểm miền Bắc gồm tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, ở miền Nam gồm tam giác tăng trưởng Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai , Bà rịa Vũng Tàu và ở miền Trung là Đà Nẵng - Dung Quất. Ba vùng trọng điểm này chỉ chiếm 25% dân số nhưng tập trung tới 40% dân số đô thị, khoảng 70% cán bộ khoa học kĩ thuật có trình độ cao, đóng góp trên 50% GDP và khoảng 70-75% nguồn ngân sách cả nước. Vùng chậm phát triển gồm phần lớn lãnh thổ của vùng Tây Bắc, một phần vùng Đông Bắc, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa ở Tây Nguyên, ứng với các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn ở khu vực III vùng miền núi và một số nơi khó khăn ở ven biển và đồng bằng sông Cửu Long, đây là vùng có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng.

· Cùng với tăng trưởng nhanh và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, ta cũng đã đạt được nhiều tiến bộ về đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và quản lý. Trong sản xuất đáng kể nhất là áp dụng thành công một số đổi mới công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp (giống, công nghệ sinh học, đổi mới công thức canh tác, áp dụng máy móc thiết bị, phân bón, hoá chất nông nghiệp). Tuy chưa được triệt để nhưng trong công nghiệp và xây dựng đã dần dần đổi mới công nghệ và thiết bị làm nâng đáng kể chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm. Trong quản lý, những tiến bộ công nghệ quản lý tiên tiến được áp dụng cả ở tầm vĩ mô và vi mô góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý. Trong quan hệ kinh tế đối ngoại, từ chỗ thụ động tiếp nhận viện trợ kinh tế một chiều từ Liên xô cũ và các nước SEV là chủ yếu, nền kinh tế của ta đã dần dần hội nhập một cách chủ động hơn với kinh tế thế giới và kinh tế khu vực châu á - Thái Bình Dương; đã tạo được một nguồn động lực mạnh mẽ và rất quan trọng cho quá trình công nghiệp hoá và tăng trưởng kinh tế.

BI. đánh giá về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta trên cơ sở lợi thế so sánh.
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Qua một thập kỷ tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước ta đã đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh đi đôi với việc giải quyết một cách đồng bộ những vấn đề bức xúc về xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào thế kỷ XXI. Tuy nhiên việc suy giảm nhịp độ tăng trưởng vài năm gần đây cho thấy nền kinh tế đã biểu lộ nhiều mặt yếu kém, những nhân tố tăng trưởng trong thập kỷ 90 đang dần đi đến giới hạn. Vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá dựa trên lợi thế so sánh là yêu cầu bức xúc hiện nay.

Trước hết nhìn lại mô hình kiểu Liên xô cũ. Với một nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, một cơ sở công nghiệp nhất định được Nga hoàng xây dựng trước năm 1913, một tri thức khoa học và công nghệ không thua kém các cường quốc khác hồi bấy giờ cộng với sự chịu khó thắt lưng buộc bụng phi thường của giai cấp vô sản Nga, mặt khác luôn nằm trong thế bị bao vây đối đầu và nguy cơ bị các nước đế quốc tiêu diệt, Liên xô cũ trước đây đã chọn một chiến lược công nghiệp hoá hợp lý là đi từ công nghiệp nặng với một mô hình kinh tế tương đối khép kín. Nhờ vậy chỉ trong một thời gian ngắn, đất nước Xô viết đã trở thành một cường quốc kinh tế - quân sự, đánh bại chủ nghĩa phát xít. Trong suốt 30 năm (1928 - 1958) trừ những năm chiến tranh, nền kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng bình quân 4%/ năm, là mức cao nhất hồi bấy giờ đối với một đất nước lớn như thế 1. Sở dĩ chiến lược công nghiệp hoá này thành công vì hoàn cảnh Liên xô cũ lúc bấy giờ hội tụ đầy đủ các yếu tố tiền đề là thế mạnh của riêng mình để chuyển một nước Nga được gọi là nông thôn của châu Âu thành một nước có nền sản xuất công nghiệp tiên tiến vào loại nhất thế giới trong thập kỷ 60, kéo dài đến giữa thập kỷ 70.

Ngược lại với Liên xô cũ, trong điều kiện không phải lo nhiều về mặt an ninh - quốc phòng, một số nước mới công nghiệp hoá châu á lại đi từ công nghiệp nhẹ, chế biến, lắp ráp. Họ cũng lại đi từ những thế mạnh của riêng mình, chủ yếu là lao động rẻ để tạo nhanh nguồn tích luỹ. Bản thân các ngành công nghiệp dùng nhiều lao động rẻ không tạo ra được ngành cơ khí chế tạo và công nghệ cao nhưng những thu nhập lớn và nhanh chủ yếu từ thị trường ngoài nước do tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp nhẹ, chế biến, lắp ráp cho


1 Harry T. Oshiwa: Tă ng trưở ng kinh tế ở Châu á gió mùa, NXB Khoa họ c xã hộ i, Hà Nộ i, 1989, tậ p I, tr. 122.
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phép các nước mới công nghiệp hoá có được một nền cơ khí chế tạo bằng các công nghệ, thiết bị nhập khẩu từ các nước tiên tiến thông qua trao đổi thương mại quốc tế. Cũng nhờ lựa chọn đúng đắn đường lối công nghiệp hoá, liên tục trong suốt 30 năm liền từ 1950 - 1980 , bốn nền kinh tế Nam Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore cũng đạt được mức tăng trưởng bình quân 4 - 6%/ năm.

Như vậy để công nghiệp hoá thành công trước hết phải xuất phát từ hoàn cảnh điều kiện và đặc điểm của từng quốc gia, từng thời kỳ lịch sử và trình độ phát triển công nghệ nhất định. Liên xô cũ không thể đi con đường các nước tư bản đã từng đi; các nước mới giành được độc lập rập khuôn theo khuôn mẫu của Liên xô cũ cuối cùng đều phải đổi hướng. NIEs cũng không thể lặp lại hoàn toàn con đường công nghiệp hoá của các nước tư bản. Trước kia các nước phát triển xuất phát từ công nghiệp nhẹ và định hướng tiêu thụ sản phẩm để tạo tích luỹ từ thị trường nội địa rộng lớn và cạnh tranh tự do, còn nay NIEs cũng đi từ công nghiệp nhẹ để tạo được tăng trưởng nhanh nhưng do thị trường nội địa chật hẹp, hướng tiêu thụ sản phẩm và tạo nguồn tích luỹ lại là thị trường ngoài nước.

Dù đi bằng cách nào, mục đích cuối cùng của công nghiệp hoá là trang bị lao động cơ khí hoá, tự động hoá cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nếu đi từ công nghiệp nặng thì có thể phát triển nền kinh tế tương đối “khép kín” vì công nghiệp nặng chủ yếu sản xuất ra tư liệu sản xuất. Còn đi từ công nghiệp nhẹ, chế biến lắp ráp thì phải đi theo mô hình kinh tế mở, trao đổi tư liệu tiêu dùng được sản xuất trong nước để đổi lấy tư liệu sản xuất và công nghệ tiên tiến ở thị trường ngoài nước. Không có quá trình trao đổi này thì công nghiệp hoá cũng không đạt được. Như vậy con đường tất yếu đảm bảo thắng lợi chiến lược công nghiệp hoá đất nước ta trong thời đại ngày nay đã được vạch ra và thực hiện trên mười năm nay- trước hết phải là công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu với đặc điểm chính như trên đã trình bày là tăng trưởng nhanh, phát triển mạnh kinh tế đối ngoại (nhất là xuất khẩu, đầu tư nước ngoài trực tiếp, tận dụng ODA), cạnh tranh thành công trên thị trường quốc tế. Từ những hạn chế của lý luận lợi thế so sánh, hơn nữa do tính chất công nghiệp hoá của nước ta là công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, ta không thể bỏ lỡ những cơ hội của thị trường trong nước, bỏ mặc những ngành công nghiệp non trẻ mới được xây dựng. Chính vì vậy, cùng với việc tăng cường những biện pháp hướng về xuất
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khẩu, cần đồng thời thực hiện một số biện pháp thay thế nhập khẩu có hiệu quả. Vì vậy, một chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên cơ sở lý luận lợi thế so sánh, phù hợp với hoàn cảnh và mục đích phát triển kinh tế - xã hội nước ta ngày nay là chiến lược hỗn hợp vừa hướng vào xuất khẩu vừa thay thế nhập khẩu, trong đó hướng vào xuất khẩu là trọng tâm, đóng vai trò quyết định và chi phối, còn thay thế nhập khẩu đóng vai trò bổ sung.

Bên cạnh những mặt được, theo ý kiến chúng tôi, quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nước ta trong thời gian qua vẫn còn một số mặt tồn tại:

Thứ nhất, xét về hiệu quả kinh tế, nhìn chung mức độ đạt hiệu quả các thành phần kinh tế ở mức chưa cao, nhất là thành phần kinh tế nhà nước. Chẳng hạn, phần lớn doanh nghiệp nhà nước chỉ có khả năng tái sản xuất giản đơn vì quá trình đầu tư đổi mới công nghệ - kỹ thuật còn chậm, trình độ công nghệ lạc hậu; tỷ lệ có lãi rất ít, chủ yếu hoạt động cầm chừng và thua lỗ; qui mô doanh nghiệp còn nhỏ, cơ cấu còn nhiều bất hợp lí, chưa tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt mà nhà nước cần nắm giữ. Mức độ quản lí của các doanh nghiệp còn yếu kém, chưa thực sự chịu trách nhiệm và tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, Hiến pháp (1992) đã khẳng định về sự bình đẳng trước pháp luật đối với mọi thành phần kinh tế nhưng trên thực tế các chính sách đã và đang tồn tại lại thiếu sự bình đẳng cần thiết cho các thành phần kinh tế. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp nhà nước muốn liên doanh với nước ngoài thì họ được dùng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn vào hợp tác liên doanh, trong khi các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không được ưu đãi; hoặc doanh nghiệp nhà nước chẳng những được sử dụng tổng tín dụng các ngân hàng thương mại mà còn được nhiều sự ưu đãi như đảo nợ, khoanh nợ, xoá nợ,... khi cần thiết. Đối với doanh nghiệp tư nhân do có hạn chế về vốn, về năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh nên sự phát triển còn hạn chế. Nhìn tổng thể ở nông thôn, kinh tế hộ sau nhiều năm vẫn đang trì trệ trong mô hình hiện hành. Còn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong hoạt động sản xuất kinh doanh có xu hướng “hướng nội” thay thế nhập khẩu hơn là hướng về xuất khẩu. Điều này đi ngược lại chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu mà Việt Nam đang thực hiện.
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Thứ ba: Nền kinh tế đã có tích luỹ nhưng còn nhỏ bé và phân tán, vốn đầu tư còn phụ thuộc nhiều vào nguồn lực bên ngoài dưới các hình thức khác nhau do vậy có những khó khăn trong việc chủ động bố trí thay đổi cơ cấu kinh tế.

Thứ tư: Năng lực sản xuất công nghiệp còn nhỏ bé, chưa đáp ứng nhu cầu trang bị lại cho nền kinh tế quốc dân, nhất là chưa tác động đáng kể đến phát triển nông nghiệp, trình độ cơ giới hoá nông nghiệp còn thấp. Tỷ trọng lao động công nghiệp còn thấp, trong khi đó lao động nông nghiệp vẫn cao trong lực lượng lao động xã hội. Giá trị nông sản chế biến mới khoảng 30%. Cấu trúc hạ tầng nói chung còn yếu kém làm hạn chế hiệu quả của đầu tư trong nước và nước ngoài.

Thứ năm: Mặc dù đã có nhiều đổi mới như trên đã đề cập nhưng nhìn chung trình độ công nghệ còn thấp và tốc độ đổi mới công nghệ còn chậm. Sự đánh giá gần đây nhất của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho thấy trình độ công nghệ của sản xuất hiện nay, về cơ bản, được coi là lạc hậu, thậm chí có lĩnh vực quá lạc hậu. Hiện trạng thiết bị công nghệ của một số ngành như cơ khí, xi măng, công nghiệp nhẹ có nhiều thiết bị, máy móc đã hết thời hạn khấu hao, số thiết bị mới nhập về vẫn chưa hẵn đã là các máy móc thuộc hàng sản xuất công nghệ tiên tiến. Công nghệ chưa được xem là một yếu tố quyết định đối với tăng trưởng kinh tế và đổi mới cơ cấu kinh tế. Các thành công vừa qua chủ yếu là kết quả của sự đổi mới về chính sách, cơ chế quản lý kinh tế. Những biện pháp “cởi trói” tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực “bung ra” trong một số năm vừa qua đến nay đã phát huy đến điểm tới hạn và đang vấp phải một trở ngại chung là công nghệ lạc hậu.

Thứ sáu: Số lượng, chất lượng và cơ cấu của nguồn nhân lực, kể cả tri thức khoa học công nghệ cho công nghiệp hoá hiện đại hoá còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Theo trích dẫn tổng kết của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thì hiện tại nước ta chỉ có 10% công nhân được đào tạo chu đáo, 60% được đào tạo vội vàng. Năng lực của đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ còn có sự hụt hẫng về kiến thức và năng lực thực hành, thiếu những cán bộ khoa học đầu đàn có năng lực tổ chức thực hiện những chương trình, dự án có tính đột phá cao phục vụ cho các mục tiêu chiến lược.
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Thứ bảy: Mặc dù tăng trưởng vượt bậc xuất khẩu và đầu tư nước ngoài đã góp phần tạo nên những bước tiến kỳ diệu của sự nghiệp Đổi mới trong thời gian qua nhưng nhìn chung công nghiệp hoá đất nước vẫn chưa có được một định hướng thật cụ thể rõ ràng, đặc biệt là chưa thực sự xuất phát từ lợi thế so sánh của riêng mình. Điều đó dẫn đến sự rối rắm, cồng kềnh trong thực hiện các hoạt động kinh tế đối ngoại, làm tăng xu thế bảo hộ một cách tuỳ tiện, làm giảm hiệu quả do phân công lao động quốc tế mang lại. Với xu thế tăng cường toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập thì mô hình công nghiệp hoá dựa vào lợi thế so sánh đáng để chúng ta nghiên cứu cả về phương diện lý luận cả về phương diện thực tiễn vận dụng tại một số nước láng giềng tại Đông á và Đông Nam á.

Chương II

Thực trạng kinh tế đối ngoại phục vụ

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá Từ khi đổi mới đến nay

I.
Tình hình phát triển kinh tế đối ngoại ở Việt Nam trong thời kỳ
đổi mới.

Trong thập niên 90 và đầu thế kỉ XXI Việt Nam tiến hành thực hiện chiến lược công nghiệp hóa theo hướng tăng cường đổi mới, mở cửa và hội nhập, đặc biệt là với các nước Đông á, ASEAN:

· Từ năm 1993 trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức tiền tệ quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu á (ADB).

· Là thành viên chính thức của ASEAN năm 1995 cùng điều đó là tham gia AFTA từ năm 1996, tham gia diễn đàn hợp tác á-Âu (ASEM) với tư cách là thành viên sáng lập từ năm 1996.

· Trở thành thành viên chính thức của APEC từ năm 1998.

· Ký Hiệp định khung với EU.

· Ký Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và bắt đầu có hiệu lực từ 11/12/2001.
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Đặc biệt với đỉnh cao là việc Ban hành Nghị quyết 07/NQ-TW ngày 27/11/2001 của Bộ chính trị chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế để cụ thể hoá đường lối chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ VIII và IX. Có thể nói, sau khi gửi đơn gia nhập WTO vào tháng 12 năm 1994, với Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, chúng ta đã chính thức đặt những bước chân đầu tiên quan trọng nhất trên con đường đàm phán đa phương để gia nhập WTO. Điều này bắt nguồn từ hai lí do: Thứ nhất Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ là Hiệp định đầu tiên ta ký với nước ngoài dựa trên những nguyên tắc cơ bản của WTO. Thứ hai: do vị thế đặc biệt của Mỹ trên thị trường quốc tế vừa là cường quốc hàng đầu thế giới, vừa là thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới và nhất là có ảnh hưởng đến lập trường và thái độ của các nước khác trên thế giới trong quá trình đàm phán gia nhập WTO. Sau Hiệp định thương mại Việt Mỹ, nhằm đẩy nhanh tốc độ xích gần WTO, Việt Nam đã xúc tiến một loạt bước đi quan trọng khác. Trong năm 2002, Việt Nam đã tiến hành đàm phán song phương với 16 quốc gia thành viên của WTO, trong đó có nhiều đối tác nặng cân như Mỹ, EU, Nhật Bản, Thuỵ Sỹ, Australia... và đều nhận được sự ủng hộ tích cực đối với nghuyện vọng và hoàn cảnh Việt Nam khi gia nhập WTO. Tháng 11/2002 Việt Nam đã tiến hành đàm phán song phương lần 2 với EU và New Zealand. Điểm mốc đặc biệt chính là việc Chính phủ Việt Nam "trình làng" bản chào thứ nhất về vấn đề thuế và dịch vụ khi tham gia phiên đàm phán đa phương thứ 5 - phiên đàm phán đầu tiên về vấn đề mở cửa thị truờng, được tổ chức vào tháng 4/2002. Tiếp đó bản chào lần thứ 2 về các lĩnh vực hàng hoá, dịch vụ và thuế đã được đưa ra vào tháng 11/2002. Trong năm 2003, theo kế hoạch, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia phiên đàm phán đa phương lần thứ 6 và tiến hành đàm phán với tất cả các nước có yêu cầu về vấn đề mở cửa thị trường của Việt Nam trong khuôn khổ WTO. Cho đến nay về cơ bản quá trình thượng lượng gia nhập WTO của Việt Nam là thuận lợi, thậm chí khá suôn sẻ. Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, cảm thông và cả các cam kết hỗ trợ nhiều mặt từ nhiều nước và tổ chức quốc tế. Việt Nam được coi là trường hợp đặc biệt cần được giành cho những ưu đãi khác biệt khi tham gia vào WTO; được Mỹ và Canada trợ giúp xây dựng văn bản chính sách; được EU và Italia đang triển khai các dự án nhiều triệu Đôla và đào tạo nhân lực và được UNDP (chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc) tham gia hôc trợ bảo vệ quyền
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lợi Việt Nam trong khi tuân thủ các qui định của WTO. Vấn đề quyết định tốc độ gia nhập WTO của Việt Nam đang tuỳ thuộc rất lớn vào quyết tâm và chuẩn bị nội lực của ta nhằm vượt qua chính mình, tạo ra những cải thiện cơ bản về tính chất và trình độ phát triển kinh tế và thể chế của đất nưóc. Dự báo, cùng với sự chủ động, tích cực và thiện chí không chỉ từ một phía, có lẽ chỉ vài năm nữa quá trình đàm phán sẽ hoàn tất và khi đó Việt Nam sẽ chính thức trở thành thành viên đầy đủ của WTO, từ đó tạo đà mở ra bước ngoặc và đỉnh cao mới trong lịch sử phát triển, hiện đại hoá đất nước.

1. Tăng trưởng và mở rộng xuất nhập khẩu:
Từ khi thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa đến nay nhìn chung xuất nhập khẩu của nước ta luôn đạt được tốc độ cao, trừ năm 1991 bị giảm đột ngột do mất thị trường đồng rúp. Các năm 1992-1996 xuất nhập khẩu tăng trưởng tốt. Bắt đầu từ năm 1997 đã tăng chậm lại và năm 1998 gần như đứng nguyên tại chỗ. Tổng chu chuyển ngoại thương chỉ tăng hơn 1% so với năm 1997. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 1992. Mức tăng xuất khẩu chỉ đạt 4%, bằng 20% mức tăng trung bình của cả thời kỳ trước đó, chủ yếu là do xuất khẩu sang Đông á và Nhật Bản bị giảm khoảng 20% và giá hàng các sản phẩm xuất khẩu chính bị giảm mạnh. Năm 1999 lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu ở Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD (đạt 11,541 tỷ USD). Kết quả này một mặt do xuất khẩu được đầu tư đúng mức, mặt khác kinh tế ở khu vực châu á đã có sự phục hồi, tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Từ năm 1999 Việt Nam đã vượt qua mức xuất khẩu bình quân 200 USD/người để được công nhận là quốc gia có nền ngoại thương phát triển trung bình, nhưng vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực (con số tương ứng của các năm 1996 và 1999 của Thái Lan là 930 USD và 943 USD/người).

	
	
	Bảng 6:
	Tổng giá trị và tốc độ phát triển
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	xuất nhập khẩu thời kỳ 1990-2002
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trị giá xuất nhập khẩu
	
	Chỉ số phát triển
	
	
	

	
	
	
	(triệu USD, làm tròn)
	
	(năm trước = 100%)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu  Tổng số
	Xuất-Nhập
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Tổng số
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1990
	2 404
	2 752
	5 156
	- 348
	123,50
	107,30
	114,30
	
	

	1991
	2 087
	2 338
	4 425
	- 251
	86,82
	84,95
	85,82
	
	

	1992
	2 581
	2 541
	5 121
	40
	123,65
	108,67
	115,73
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	1993
	2 985
	3 924
	6 909
	- 939
	115,67
	154,45
	134,91

	
	1994
	4 054
	5 826
	9 880
	- 1 772
	135,81
	148,47
	143,00

	
	1995
	5 449
	8 155
	13 604
	- 2 707
	134,40
	139,99
	137,69

	
	1996
	7 256
	11 144
	18 400
	- 3 888
	133,16
	136,64
	135,25

	
	1997
	8 956
	11 459
	20 415
	- 2 503
	123,43
	102,83
	110,95

	
	1998
	9 356
	11 390
	20 746
	- 2 034
	104,47
	99,40
	101,62

	
	1999
	11 541
	11 742
	23 283
	- 201
	123,35
	103,09
	112,23

	
	2000
	14 482
	15 636
	30 118
	-1 154
	125,83
	133,16
	129,36

	
	2001
	15 027
	16 162
	31 189
	-1 135
	103,76
	103,36
	103,56

	
	2002
	16 530
	19 300
	35 830
	-2 770
	110,01
	119,42
	114,88

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Nguồn:
	
	Đ  Số liệu các năm 1990 - 1996: Niên giám thống kê năm 1997
	

	
	
	
	Đ  Số liệu năm 2002 - 2003: Thời báo kinh tế Việt Nam
	
	


Về cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu cũng có những thay đổi quan trọng, bắt đầu hình thành những nhóm hàng, mặt hàng chủ lực phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng xuất khẩu. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước tăng nhanh (từ 53,73% năm 1995 lên hơn 68,57% năm 2000). Tuy nhiên, tỷ trọng hàng chế biến có giá trị gia tăng cao còn thấp, trong khi đó xuất khẩu tài nguyên còn chiếm tỷ trọng cao của tổng kim ngạch xuất khẩu. Mặc khác việc chuyển dịch cơ cấu diễn ra ở hàng dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ tinh chế và điện tử chủ yếu dựa vào phương thức gia công, chưa tạo dựng được những ngành công nghiệp gắn kết với nhau để cùng hướng về xuất khẩu và tạo ra giá trị cao. Bên cạnh đó các hoạt động về du lịch, vận tải biển, hàng không, bưu điện,... đã có những bước tiến đáng kể.

Về cơ cấu thị trường, do Liên xô và khối SEV tan vỡ, từ năm 1992 nước ta chủ yếu trao đổi ngoại thương với các nước thuộc khu vực châu á. Thị trường Mỹ và Châu Âu chỉ chiếm tương ứng 5% và 22% trị giá xuất khẩu của Việt Nam, tuy nhiên năm 1997 kim ngạch xuất khẩu sang châu Âu đã gia tăng 90% và sang Mỹ tăng 25%. Một mặt, tham gia trao đổi chủ yếu với thị trường Châu á một khu vực kinh tế năng động nhất thế giới, ta đã thoát khỏi sự đổ vỡ khi mất thị trường đồng rúp, nhưng mặt khác sự phụ thuộc quá cao của nền kinh tế nước ta vào khu vực thị trường này đến nay cũng đã xuất hiện một số bất cập. Gần đây cơ cấu thị trường đã có những thay đổi khá lớn, thị trường xuất khẩu cũng đã thay đổi theo hướng tích cực, mở rộng và đa dạng hơn, nhất
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là các thị trường có tiềm năng lớn như: Mỹ, Nga, Trung Quốc... Tính đến nay Việt Nam đã xuất khẩu mặt hàng đi hơn 200 nước, kí Hiệp định thương mại và thực hiện tối huệ quốc với nhiều nước, trong đó có nhiều thị trường mới, có nền công nghệ cao và nguồn vốn lớn như EU, NIE Đông á.

Năm 2002 hoạt động xuất nhập khẩu có một số biến động khá thất thường: Trong tám tháng đầu năm 2002, xuất khẩu giảm 1,7% so với cùng kì năm trước. Sự suy giảm này là một phần do giá dầu thô và một số mặt hàng khác giảm, những mặt hàng chiếm hơn một phần tư trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, đến tháng 8, 9 đã có những chuyển biến đáng mừng về tình hình xuất khẩu và tăng trưởng cho cả năm dự kiến là khoảng 7% (Bảng 7). Ngoài việc giá hàng tăng, tăng trưởng xuất khẩu còn do có sự gia tăng mạnh trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ, theo Hiệp định thương mại song phương Việt Mỹ có hiệu lực từ năm 2001. Xuất khẩu hàng may mặc và giầy dép - chiếm một phần ba trong kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô - tăng lần lượt là 32% và 12% trong năm 2002. Xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ đã tăng 16 lần từ năm 2001 sang 2002, nâng tổng xuất khẩu sang Mỹ lên trên 2 tỷ Đô la, và biến nước này thành thị trường thứ hai sau liên minh châu Âu, hơn cả Nhật bản. Xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ tăng 28% trong 3 quý đầu năm 2002, mặc dù có những khiếu nại về bán phá giá của phía Mỹ, làm cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam khó tiếp cận thị trường Mỹ hơn. Xuất khẩu giầy dép và hàng thủ công sang EU tiếp tục tăng nhanh trong năm 2002. Tuy nhiên, tranh chấp và tạm thời cấm nhập tôm từ Việt Nam do lo ngại có dư lượng kháng sinh cao đã kiềm chế mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nói chung. Xuất khẩu dầu thô sang Nhật của Việt Nam đã giảm 7% năm 2002.

Trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đáng khích lệ và cho thấy những dấu hiệu tốt cho tương lai thì xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lại không được thuận lợi lắm. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 8% trong năm 2001 và giảm 5% trong 3 quý đầu năm 2002. Kết quả này đưa ra những nghi ngờ về khả năng cạnh tranh hàng hoá của Việt Nam, trong khi các nước khác trong khu vực có khả năng xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2002. Một điều đáng lo ngại là nếu Trung Quốc mở cửa hơn nữa sau khi gia nhập WTO, sẽ làm mất cơ hội cho Việt Nam để đối chọi lại với tác động của việc kinh tế chững lại ở khu vực khác, nhất là chu kì kinh doanh của Trung Quốc lại khác với các trung tâm kinh tế khác như Nhật và Mỹ.
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Bảng 7: tăng trưởng xuất khẩu của các mặt hàng Việt Nam

	
	
	
	Tốc độ tăng trưởng (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002e
	
	Kim ngạch 1/

	
	
	
	
	
	
	
	2002(ước)

	Dầu thô
	-12,8
	69,7
	67,5
	-10,8
	-0,5
	
	3 110

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoài dầu thô
	4,8
	16,3
	16,1
	8,7
	9,2
	
	12 990

	Nông sản
	8,4
	5,6
	-9,8
	-5,1
	7,1
	
	2 009

	Thuỷ sản
	4,8
	16,3
	55,5
	20,2
	15,3
	
	2 050

	Khoáng sản
	-8,3
	-5,2
	2,7
	3,1
	14,7
	
	130

	May mặc
	0,2
	29,3
	8,3
	4,4
	31,6
	
	2 600

	Giày dép
	3,7
	39,1
	5,2
	6,5
	11,6
	
	1 740

	Điện tử
	n/a
	23,5
	33,8
	-23,9
	-16,1
	
	500

	Thủ công mỹ nghệ
	-8,4
	51,3
	40,8
	-0,7
	34,0
	
	315

	Hàng hoá khác
	2,8
	5,8
	31,3
	25,5
	-3,2
	
	3 647

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng giá trị xuất khẩu
	2,1
	23,4
	25,4
	4,0
	7,0
	
	16 100

	
	
	
	
	
	
	
	

	1/Triệu USD
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Tổng cục thống kê và ước tính của Bộ thương mại

2. Thu hút vốn và đầu tư nước ngoài:

Tính đến nay, Luật đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam đã có hiệu lực hơn 16 năm kể từ ngày 31/12/1987 được quốc hội thông qua. Bằng đạo luật này, một phạm trù hoàn toàn mới mẻ đã hình thành, phát triển và trở thành một bộ phận không tách rời của nền kinh tế Việt Nam:

Kể từ năm 1988, năm Luật ĐTNN đã bắt đầu có hiệu lực đến ngày 20/12/2002 đã có 4.582 dự án được cấp giấy phép với tổng số vốn đầu tư đăng kí (VĐK) khoảng 50,3 tỷ USD và vốn đầu tư thực hiện (VTH) đạt 24 tỷ USD, trong đó vốn nước ngoài chiếm khoảng 98,75% (khoảng 1,25% còn lại là vốn góp của đối tác Việt Nam trong các liên doanh, chủ yếu bằng giá trị quyền sử dụng đất). Cũng trong thời gian này có 35 dự án hết hạn hoạt động với VĐK trên 648,7 triệu USD và 884 dự án bị giải thể trước thời hạn với tổng VĐK trên 10,53 tỷ USD. Như vậy tính đến năm 2002 số còn hiệu lực là 3.663 dự án với VĐK trên 39 tỷ USD và VTH khoảng 20,74 tỷ USD, hiện nay đã góp gần 20% vốn đầu tư toàn xã hội của Việt Nam. Trong số dự án trên có khoảng
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1.800 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh có VĐK khoảng 25 tỷ USD. Từ đây, đã sinh ra 2.014 doanh nghiệp có vốn ĐTNN đang hoạt động (trong đó có 1.337 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, cùng 1.584 cơ sở sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào những doanh nghiệp này theo Tổng cục Thống kê năm 2002. Đáng chú ý là, lĩnh vực công nghiệp, bao gồm các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp dầu khí (không kể liên doanh dầu khí Việt-Xô, Vietsovpetro, hình thành trước Luật ĐTNN), công nghiệp thực phẩm, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chế xuất-khu công nghiệp, chiếm hơn 61% về VĐK, gần 67% VTH, khoảng 94% doanh thu và 91% giá trị xuất khẩu của toàn khu vực ĐTNN (không kể dầu thô). Đến nay đã có 62 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó có 13 nhà đầu tư hiện có số VĐK từ 1 tỷ USD trở lên là Singapore (7,24 tỷ USD), Đài Loan (5,13 tỷ USD), Nhật bản (4,28 tỷ USD), Hàn Quốc (3,62 tỷ USD), Hồng Kông (2,9 tỷ USD), Pháp (2,1 tỷ USD), British Islands (1,8 tỷ USD), Hà Lan (1,65 tỷ USD), Liên Bang Nga (1,5 tỷ USD không kể dự án Vietsovpertro, Vương Quốc Anh (1,2 tỷ USD), Thái Lan (1,16 tỷ USD), Malaysia và Mỹ (khoảng 1,11 tỷ USD/nước). Trong đó vai trò nổi bật là Nhật bản dẫn đầu cả về VTH (trên 3,26 tỷ USD), doanh thu trên (9,4 tỷ USD) lẫn kim ngạch xuất khẩu (trên 4,39 tỷ USD).

	
	
	Bảng 8:
	Khu vực doanh nghiệp có vốn FDI:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	vốn mới giảm, doanh thu và xuất khẩu tăng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1996
	1997
	1998
	1999
	
	2000
	2001
	2002*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Vốn cấp phép mới
	
	
	8,64
	4,65
	3,89
	1,56
	
	1,92
	2,46
	1,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Vốn tăng thêm
	
	
	0,78
	1,15
	0,87
	0,64
	
	0,41
	0,58
	0,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Vốn giải thể
	
	
	1,14
	0,54
	2,43
	0,56
	
	1,63
	1,35
	0,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Vốn thực tăng (1+2,3)
	
	8,28
	5,25
	2,34
	1,64
	
	0,71
	2,69
	1,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Vốn thực hiện
	
	
	2,87
	3,07
	2,2
	2,15
	
	2,00
	2,30
	2,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Doanh thu
	
	
	2,77
	3,85
	3,95
	4,80
	
	6,20
	7,40
	9,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Xuất khẩu
	
	
	0,92
	1,79
	1,98
	2,59
	
	3,32
	3,60
	4,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư. Đơn vị tính: tỷ USD (qui tròn). * Ước

Tính đến nay đã có hơn 60 tỉnh thành thu hút được đầu tư nước ngoài (ĐTNN), nhưng do mức độ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và vị trí
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địa - kinh tế khác nhau nên kết qủa thu hút ĐTNN chênh lệch rất lớn. Các chỉ số thống kê cho thấy, khoảng 95% tổng VĐK còn hiệu lực tập trung vào 3 nhóm địa phương sau:

Nhóm I gồm 6 địa phương có số VĐK còn hiệu lực trên 1 tỷ USD trở lên là TP Hồ Chí Minh (10,37 tỷ USD), Hà Nội (7,5 tỷ USD), Đồng Nai (5,48 tỷ USD), Bình Dương (2,95 tỷ USD), Bà rịa - Vũng Tàu (1,86 tỷ USD), Hải Phòng (1,32 tỷ USD).

Nhóm II gồm 8 đơn vị có số VĐK còn hiệu lực từ 300 triệu USD đến gần 900 triệu USD là Lâm Đồng, Hải Dương, Thanh Hoá, Long An, Hà Tây, Kiên Giang, Khánh Hoà, Vĩnh Phúc.

Nhóm III gồm 13 địa phương có số VĐK còn hiệu lực từ gần 100 triệu USD đến gần 300 triệu USD là Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nghệ An, Tây Ninh, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Cần Thơ, Tiền Giang và Hưng Yên.Trong các hình thức đầu tư thì đầu tư 100% vốn nước ngoài đang tỏ ra năng động và đạt hiệu quả cao hơn cả.
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	Bảng 9:
	ĐTNN phân theo hình thức đầu tư còn hiệu lực đến 20/12/2002

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hợp tác đầu
	
	Số dự án
	VĐK
	VTH
	Doanh thu*
	Xuất khẩu*

	tư
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	100% VNN*
	
	2.615
	15,45
	7,11
	18,58
	10,81

	
	
	
	
	
	
	

	Liên doanh
	
	1.694
	27,13
	10,91
	21,19
	3,31

	
	
	
	
	
	
	

	HĐHTKD*
	
	265
	5,72
	5,6
	2,89
	0,17

	
	
	
	
	
	
	

	BOT, BT, BTO
	
	7
	1,97
	0,22
	0,018
	0

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	3.663
	39,09
	20,74
	39,05
	13,64

	
	
	
	
	
	
	
	


· VNN: Vốn nước ngoài; HĐHTKD: Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư

ĐTNN là nhân tố thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Nếu thời kì 1991-1995 nó đã giúp Việt Nam thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội, xoá bỏ cấm vận kinh tế của nước ngoài thì từ năm 1996 đến nay nó là một trong những nhân tố thúc đẩy kinh tế phát triển theo chiều sâu và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tuy nhiên một vấn đề bức xúc đang dặt ra trước mắt là, phong độ tăng trưởng này liệu duy trì được bao lâu nữa, nếu đầu vào của khu vực ĐTNN mỗi năm một giảm sút như từ năm 1997 đến nay. Khối lượng ĐTNN được cấp phép mới trong năm 2001 vốn đã không phải là lớn, vậy mà năm 2002 còn đạt thấp hơn 46% (chưa kể 93 dự án cũ bị giải thể trước thời hạn với VĐK gần 700 triệu USD. Hơn nữa, với 670 dự án mới cấp phép này mà tổng VĐK chỉ hơn 1,33 tỷ USD thì qui mô đầu tư mỗi dự án chưa đầy 2 triệu USD và tập trung vào lĩnh vực công nghiệp nhẹ và du lịch. Nếu tình hình này kéo dài chắc sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Đề án đẩy mạnh thu hút ĐTNN thời kì 2002-2005 đã được Chính phủ ban hành tại Nghị Quyết 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 về việc tăng cường thu hút vốn và nâng cao hiệu quả ĐTNN với mục tiêu 12 tỷ USD vốn cấp phép mới và 11 tỷ USD vốn thực hiện, cùng ngày Thủ tướng chính phủ cũng ra Quyết định số 19/2001CT-TTg về thực hiện Nghị quyết này và ngày 17/5/2002 Thủ tướng chính phủ ra Quyết định 62/2002/QĐ-TTg ban hành danh mục dự án quốc gia gọi vốn ĐTNN thời kì 2002-2005.
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Song song với nguồn vốn đầu tư ngoài nước là vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cũng đóng một vai trò rất quan trọng: Tính từ năm 1993 đến cuối năm 2002 tổng nguồn vốn ODA của các nước và các tổ chức tài chính quốc tế đã cam kết là 22,44 tỷ USD, trong đó ta đã giải ngân được hơn 11,4 tỷ USD. Trong đó, tính đến năm 2002 tổng số vốn được hợp thức hoá bằng hiệp định đạt khoảng 16,5 tỷ USD. Rõ ràng vốn giải ngân đạt tỷ lệ chưa cao so với hiệp định và nếu so với vốn cam kết thì còn thấp hơn nữa, mới chỉ đạt 49,2%.

Bảng 10: Cam kết và giải ngân vốn 1993 - 2002 (tỷ USD qui tròn)

	
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cam kết
	1,81
	1,94
	2,26
	2,43
	2,40
	2,20*
	2,10**
	2,40
	2,40
	2,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải ngân
	0,41
	0,72
	0,74
	0,90
	1,00
	1,24
	1,35
	1,65
	1,50
	1,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Chưa kể 0,5 tỷ USD hỗ trợ cải cách kinh tế

· Chưa kể 0,7 tỷ USD hỗ trợ cải cách kinh tế

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư

Năm 2002 ta thực hiện giải ngân được khoảng 1,53 tỷ USD, giảm 26% so với kết quả năm 2001, trong đó vốn vay là gần 1,3347 tỷ USD và viện trợ không hoàn lại là 239,4 triệu USD. Nguồn ODA chủ yếu tập trung đầu tư cải tạo cấu trúc hạ tầng, cải tạo các hệ thống cung cấp năng lượng, nước, thuỷ lợi, nông nghiệp và lĩnh vực xã hội. Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA, trong năm 2001 Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2001/NĐ-CP về quản lí và sử dụng vốn ODA và Quyết định 64/2001/QĐ-TTg về quản lí và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Nhờ đó, việc phân cấp thẩm quyền và phê duyệt các chương trình, dự án ODA đã được mở rộng.

Nhờ có nguồn vốn ODA, việc cung cấp điện ở Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, hệ thống giao thông đang tiếp tục được xây dựng và đổi mới ngày một nhanh hơn, một số mặt đảm bảo xã hội đã được nâng lên. Tuy vậy trong lĩnh vực thu hút ODA còn một số mặt hạn chế sau đây: Thứ nhất, tốc độ giải ngân quá chậm, phần do thiếu vốn đối ứng, phần do công tác đấu thầu,
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thẩm định, xét duyệt dự án còn bị kéo dài không cần thiết. Thứ hai, trong cơ cấu phân bổ vốn ODA còn nhiều bất hợp lý, mà điểm nổi bật là vốn ODA cho công tác nghiên cứu khoa học còn quá ít. Điều đó làm hạn chế việc áp dụng đầu tư đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Thứ ba, nguồn ODA hỗ trợ phát triển nông thôn còn quá nhỏ so với 78% dân số và 90% người nghèo nước ta sống ở nông thôn. Hy vọng tình hình sẽ được cải thiện hơn khi trong năm nay ta đạt được với Ngân hàng thế giới (WB) một “Quỹ tín dụng điều chỉnh cơ cấu” mới và với Quỹ tiền tệ thế giới một “Quỹ tín dụng điều chỉnh tăng cường” mới.

Bằng cách thông qua Chiến lược tăng trưởng và giảm nghèo toàn diện gần đây, chính phủ đã cam kết về một chương trình cải cách căn bản, đảm bảo tiếp tục có được hỗ trợ giải ngân nhanh từ cộng đồng tài trợ. Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo (PRSC) của Ngân hàng thế giới và thể thức nghèo và tăng trưởng của IMF có khả năng sẽ giải ngân tổng số là 260 triệu Đô la trong năm 2003. Những nguồn giải ngân nhanh khác bao gồm khoảng 55 triệu đôla từ các khoản vay theo chương trình của ADB và các khoảng đồng tài trợ trong PRSC của Đan Mạch, Hà Lan, Thuỵ Điển, và Vương Quốc Anh. Các cam kết mới của nhóm tư vấn tài trợ cần được duy trì ở mức của những năm gần đây nhằm đảm baỏ giải ngân đúng tiến độ cho các dự án trung hạn và đủ nguồn vốn ưu đãi cho những năm tới (theo Báo cáo phát triển kinh tế 2003).

Từ tình hình xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài thời gian qua trong bối cảnh đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước có thể rút ra ba kết luận quan trọng dưới đây:

Một là: Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển nhiều hơn theo chiều “hướng về xuất khẩu” cùng với xu thế ngày càng cởi mở hơn xét dưới góc độ tự do hoá thương mại. Tỷ trọng xuất khẩu trong GDP, một chỉ tiêu chính đánh giá độ mở cửa đã tăng lên không ngừng. Nguồn hàng xuất khẩu đã đa dạng và tập trung hơn, tình trạng manh mún trước kia đã được cải thiện nhiều. Cơ cấu xuất khẩu chuyển dần từ hàng có nhiều dung lượng tài nguyên sang hàng có nhiều dung lượng lao động. Các loại hàng chế biến chủ yếu là hàng gia công, thu nhập ngoại tệ ròng còn thấp. Sắp tới phải tăng cường khả năng chế biến nguồn nguyên liệu trong nước.
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Hai là: Hiện nay có hơn 20 nước và tổ chức quốc tế cung cấp ODA cho Việt Nam, nhưng trên 80% tổng giá trị hiệp định là tập trung 3 nhà tài trợ lớn là Nhật Bản, Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển châu á. Tuy nhiên, Tốc độ giải ngân của ta còn chậm cần phải thúc đẩy hơn nữa tốc độ giải ngân và việc sử dụng vốn ODA có hiệu quả nữa vào các lĩnh vực mà ta còn yếu kém và lạc hậu như các cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục,...

Ba là: Trước áp lực của hội nhập quốc tế, trong chính sách thương mại quốc tế ta cần có những biện pháp tích cực tăng khả năng cạnh tranh của nhiều sản phẩm còn kém có giá thành cao hơn từ 20% đến 40% giá thành so với khu vực như: đường, giấy, xi măng, vải, phân bón, hoá chất cơ bản, thép,...

Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí trung gian còn cao. Mức chi phí này trong công nghiệp chiếm tới 60%, trong đó có 80% là chi phí vật chất; những con số tương ứng trong nông nghiệp là 40% và 70%. Chi phí đầu vào của một số sản phẩm, nhất là nông phẩm có chiều hướng gia tăng. Chi phí đầu vào của cả nền kinh tế cao là do lệ thuộc vào nhiều nhập khẩu, phần nguyên liệu sản xuất trong nước chất lượng không cao, không ổn đinh.

Bốn là: Năm 2003 Việt Nam phải dỡ bỏ hàng loạt hàng rào thuế quan, điều này làm cho không ít sản phẩm của Việt Nam sẽ khó tiêu thụ. Nhưng cho đến nay, phản ứng trước tình hình này vẫn ít có dấu hiệu tích cực . Những tiếng nói của doanh nghiệp vẫn nặng nề về phía yêu cầu Nhà nước hỗ trợ dưới các hình thức khác nhau. Hiệu quả đầu tư cũng là vấn đề đặt ra. Hệ số ICOR của nền kinh tế vẫn nằm trong xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, năm 2002 là 3,3, cao hơn 2,3 lần so với năm 1995.

II.
Đánh giá các kết quả và vai trò của kinh tế đối ngoại đối với sự



nghiệp



công

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ
hiện nay

1. Đảm bảo vốn cho tăng trưởng và tiến hành công nghiệp hoá.

Vai trò quan trọng nhất của lĩnh vực kinh tế đối ngoại trong thập niên vừa qua là đảm bảo vốn cho quá trình tăng trưởng và tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ năm 1992 trở về trước hàng năm ta phải nhập siêu của Liên Xô cũ khoảng 1,2 tỷ rúp để đảm bảo cân đối cho các nguồn chi trong nước, đến năm 1993 nguồn vốn đó không còn, cán cân thanh toán của ta thâm hụt lớn do không có nguồn bổ sung, nợ quá hạn có chiều hướng gia tăng,
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ta lại còn bị Mỹ duy trì lệnh cấm vận. Tình hình trên gây ra nguy cơ tài chính to lớn. Chính lúc đó cùng với việc tăng cường đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, lĩnh vực kinh tế đối ngoại là nhân tố chính đưa nước ta thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Thứ nhất, ta đã vận động Chính phủ một số nước cho vay và viện trợ để trả số tiền nợ quá hạn 140 triệu USD cho IMF và 112 triệu USD cho ADB tạo cơ sở để tiếp tục vay của các tổ chức tín dụng này và làm tiền đề để Chính phủ các nước nối lại nguồn ODA cho Việt Nam. Liên tiếp đến tháng 10 năm 1993 và tháng 11/1994 cộng đồng tài chính đã cam kết giành cho Việt Nam nguồn tài trợ chính thức tới 3,8 tỷ USD. Thứ hai, vào năm 1992 xuất khẩu gạo và dầu thô của ta bắt đầu tăng mạnh, dầu tăng từ 3,9 triệu tấn năm 1991 lên 5,4 triệu tấn (tăng 1,4 lần), gạo tăng 2 lần, từ 0,99 triệu tấn lên 1,9 triệu tấn. Do vậy kim ngạch xuất khẩu đã tăng đáng kể, cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện, niềm tin trong cộng đồng quốc tế lúc bấy giờ được tạo dựng lại. Các luồng FDI tăng vọt 2,5 lần, từ 333 triệu USD năm 1992 lên 832 triệu USD năm 1993.

Để đạt được nhịp độ phát triển bình quân 7-7,5%/ năm thời kỳ 2002 - 2005 ta cần nhiều vốn đầu tư hơn nữa và thực hiện các chính sách tài chính đối ngoại mềm mỏng, tăng cường xuất khẩu và khuyến khích thu hút vốn đầu tư ngoài nước ta đã đảm bảo đủ nguồn tài chính cho sự tăng trưởng mạnh mẽ và tiến hành công nghiệp hoá khá vững chắc như đã dự kiến, một việc mà vào đầu thập kỷ thập kỷ 90 nhiều người còn cho là không tưởng. Các số liệu thống kê cho thấy từ năm 1993 trở lại đây GDP đảm bảo khoảng 70 % quỹ tích luỹ, chỉ 30% còn lại của quỹ này là phải dựa vào nguồn tài chính ngoài nước.

Việc đánh giá thu nhập bình quân đầu người hiện nay là một vấn đề phức tạp và chưa thống nhất nhưng theo Báo cáo của Ngân hàng thế giới thì GNP bình quân đầu người của nước ta năm 2002 ước đạt 450 USD. Rõ ràng trong thập niên này kinh tế đối ngoại đã đóng một vai trò cực quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá và xây dựng đất nước.

2. Tăng năng lực sản xuất công nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Không thể không nêu vai trò nổi bật của kinh tế đối ngoại, đặc biệt là vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc tăng nhanh năng lực sản xuất và
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chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hoá, hình thành ra những ngành mũi nhọn, trong đó có nhiều ngành hướng tiêu thụ sản phẩm ra thị trường ngoài nước. Nhờ đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiến lược công nghiệp hoá trên cơ sở lợi thế so sánh, tuy chưa được định hướng một cách thật rõ ràng nhưng đang được triển khai một cách có kết quả.

Công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,5%, bằng tốc độ chung và cao hơn tốc độ tăng 12,1% của năm 2001. Nếu không kể dầu khí (giảm 0,2%, nhưng chủ yếu do 11 tháng giảm, còn tháng 12 đã tăng 11,9%), thì các ngành khác của khu vực này tăng khá cao, lên đến 21,8%. ở một số địa bàn còn tăng với tốc độ cao hơn như Hà Nội tăng 40,1%, Hải Dương tăng 57%, Khánh Hoà tăng 56,1%, Tp Hồ Chí Minh tăng 20,4%, Bình Dương tăng 43,2%... Ngành công nghiệp dệt, may, giầy dép thông qua các hình thức kinh tế đối ngoại đã lớn mạnh vượt trội, sử dụng nhiều lao động, đạt suất đầu tư cho mỗi lao động thấp, triển khai đầu tư nhanh, đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn.

Về mặt vùng lãnh thổ, trong nông nghiệp đã hình thành những vùng tập trung lớn như sản xuất lúa, gạo, cao su, cà phê, chè. Chính việc hơn 80 % đầu tư nước ngoài tập trung tại các vùng tam giác phát triển đã biến các khu vực lãnh thổ này trở thành các vùng động lực. Kinh tế đối ngoại đã liên kết liên doanh sản xuất kinh doanh giữa nông thôn và thành thị, phá bỏ tính tự cấp tự túc, khép kín trong nền kinh tế, thúc đẩy phân công lao động và sản xuất hàng hoá phát triển.

Về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tuy Việt Nam đạt được những kết quả tích cực, nhưng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện vẫn còn những hạn chế, bất cập: Trước hết cơ cấu kinh tế của Việt Nam năm 2002 chỉ tương đương với cơ cấu kinh tế của các nước trong khu vực vào những năm 80 và lạc hậu hơn cơ cấu 2001 của những nước này. Khu vực dịch vụ đầu ra của sản xuất, đồng thời là khu vực có năng suất lao động cao, thì tốc độ tăng trong mấy năm liền thấp hơn tốc độ tăng của công nghiệp - xây dựng và tốc độ tăng chung nên tỷ trong GDP liên tục giảm sút. Trong khu vực dịch vụ, một số ngành dịch vụ quan trọng đang chiếm tỷ trọng thấp và lại giảm dần, đặc biệt là tài chính - tín dụng (năm 2002 chỉ chiếm 1,82%, thấp hơn cả tỷ trọng 2,01% trong năm 1995), khoa học và công nghệ (năm 2002 chỉ chiến 0,56% thấp hơn 0,61% trong năm 1995). Dịch vụ ngân hàng còn rất ít so với thế giới, xuất khẩu dịch vụ còn
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chiếm tỷ trọng thấp, nhiều hoạt động dịch vụ còn do các cơ quan, doanh nghiệp kiêm nghiệm chưa được tách ra để vừa mang tính chuyên nghiệp, vừa làm cho năng suất, chất lượng, hiệu quả của hoạt động nàycao, mặc khác gây cản trở các cơ quan này không tập trung vào các nhiệm vụ chính.

Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực hơn nữa trong năm 2003 ta cần tập trung làm tốt các việc sau:

Thứ nhất là vấn đề quy hoạch, kế hoạch - một tiền đề quan trọng để cơ cấu đầu tư và cơ cấu lại nền kinh tế.

Thứ hai là phải xác định trọng tâm cơ cấu ngành, cơ cấu sản phẩm, phải xây dựng chính sách đầu tư hết sức linh hoạt, bắt đầu từ sản phẩm, lên ngành, và vùng. Hiện nhà nước chỉ trực tiếp nắm 20% tổng số vấn đầu tư phát triển toàn xã hội, còn lại 80% là khu vực ngoài Nhà nước, nên Nhà nước cần có chính sách để thu hẹp khoảng cách giữa các ngành, vùng, và khu vực.

Thứ ba là cần chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động, cần có những chính sách kinh tế đối ngoại phù hợp để đưa được nhiều lao động ra nước ngoài là nguồn thu ngoại tệ lớn cho Việt Nam, tránh tình trạng các nguồn lao động này trốn và ở lại nước ngoài gây ảnh hưởng đến uy tín của ta.

3. Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kì

2001-2010:

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản năm 2002 tính theo giá so sánh đã tăng 5,4%. Đây là tốc độ tăng cao hơn tốc độ 4,9% của năm 2001, góp phần làm cho giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản năm 2002 đã gấp 2,1 lần năm 1990, bình quân 1 năm tăng 6,2%-một tốc độ tăng liên tục, tăng trong thời gian khá dài mà các thời kì trước chưa đạt. Đây cũng là tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng 4,2% theo mục tiêu đã đề ra năm 2002. Tính chung 2 năm đã tăng trên 5,1%/năm, cao hơn tốc độ tăng 4%/năm theo mục tieu đề ra năm 2001-2005; tạo niềm tin đối với việc thực hiện mục tiêu tăng 5% của năm 2003 do Quốc hội đề ra.

Tại Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương đảng khoá IX đã nhận định rằng hơn 10 năm qua nền nông nghiệp về cơ bản đã chuyển sang sản xuất hàng hoá, phát triển tương đối toàn diện, tăng trưởng
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khá (bình quân 4,2%), kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, môi trường sinh thái và đời sống nhân dân bước đầu được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn còn chuyển dịch chậm, chưa theo sát với thị trường. Sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi còn phân tán, manh mún, mang nhiều yếu tố tự phát; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất còn chậm, trình độ khoa học công nghệ của sản xuất còn nhiều mặt lạc hậu nên năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nhiều sản phẩm còn kém, và thiếu bền vững. Những yếu kém trên có nguyên nhân khách quan là do xuất phát từ một nền nông nghiệp lạc hậu, trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, nông dân còn nghèo, thiếu máy móc thiết bị đầu tư và áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất. Nhưng cũng có một số nguyên nhân chủ quan như: Nhận thức về vai trò, vị trí của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn chưa đầy đủ. Nhiều chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng về công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn chưa được thực hiện nghiêm túc. Một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp và chậm được điều chỉnh kịp thời, nhất là chính sách về đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ và thị trường.

Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, ta cần tập trung sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách, đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế về cơ hội, và khả năng lựa chọn các điều kiện để phát triển: Khuyến khích mạnh mẽ đầu tư, từ các đầu tư nước ngoài sử dụng đất ở các vùng còn nhiều đất chưa sử dụng, đất trống, trọc,...

Cho phép doanh nghiệp tư nhân được dùng giá trị quyền sử dụng đất hoặc tài sản để thế chấp vay vốn, mở rộng sản xuất. Hỗ trợ về đào tạo, khoa học công nghệ và xúc tiến thương mại, thông tin để họ có đủ các thông tin dự báo trung dài hạn về các ngành, các sản phẩm trong nước và trên thế giới, có đủ thông tin về các dự án phát triển có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn từ nước ngoài.

4. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ sản xuất.

Có thể nói rằng toàn bộ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn làm động lực cho công nghiệp hoá của đất nước trong thập niên này đều đi liền với việc đổi mới công nghệ mà chủ yếu bằng con đường nhập khẩu và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài. Tuy những
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công nghệ chuyển giao hoặc nhập khẩu chưa phải là tiên tiến nhất nhưng phù hợp với khả năng tài chính và trình độ tiếp nhận công nghệ mới trước mắt ở ta, đã góp phần nâng cao đáng kể trình độ công nghệ quá lạc hậu hiện nay. Nhiều ngành và lĩnh vực sản xuất gần như đã được đầu tư đổi mới toàn bộ công nghệ và thiết bị để gia công, chế biến hàng xuất khẩu, đáp ứng các yêu cầu rất cao về chất lượng sản phẩm tại các nước phát triển và khu vực. Nhờ vậy trong cơ cấu xuất khẩu tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến của nước ta đã liên tục tăng đáng kể và rõ rệt, tăng từ 13,1% năm 1991 lên 29,5% năm 1995 và hiện nay đạt khoảng 35%. Tất cả những lĩnh vực mới như điện tử - tin học-viễn thông, khai thác dầu khí, hàng không v.v... được đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại ngay từ đầu đã phát huy hiệu quả làm tăng rất nhanh nhịp độ phát triển và tỷ trọng của chúng trong tăng trưởng kinh tế đất nước. Một khía cạnh nữa là thông qua hợp tác và trao đổi quốc tế những công nghệ mới về đào tạo tri thức khoa học và nguồn nhân lực cũng được chuyển giao vào nước ta. Trước hết nhờ các nguồn tài trợ ODA, một lượng khá lớn cán bộ khoa học, cán bộ quản lý và chuyên môn của nước ta được đưa sang các nước tiên tiến đào tạo lại và nắm bắt một số công nghệ mới. Mặt khác nhờ đầu tư trực tiếp tại các xí nghiệp có vốn nước ngoài, cán bộ và công nhân của ta cũng được đào tạo huấn luyện để làm chủ công nghệ và thiết bị nhập khẩu để có đủ năng lực khai thác hiệu quả nhất các dự án đầu tư. Thông qua hai quá trình này mặt bằng tri thức khoa học công nghệ của nguồn nhân lực nước ta đã được nâng lên rất nhiều. Đầu tư nước ngoài đã góp phần kích thích tính tự giác nắm bắt kiến thức hiện đại của lớp lao động trẻ.

5. Thúc đẩy quá trình phân công lao động và mở rộng thị trường.

Thúc đẩy chuyên môn hoá, mở rộng thị trường là quá trình tất yếu khách quan khi tiến hành trao đổi, hợp tác và quan hệ kinh tế đối ngoại. Lê-nin đã từng nói rằng thông qua kinh tế đối ngoại những lực lượng kinh tế mạnh hơn tất cả các thế lực khác sẽ phá vỡ tất cả những hạn chế về lãnh thổ giữa các quốc gia tạo nên thị trường rộng lớn và môi trường không biên giới cho lực lượng sản xuất phát triển. Nếu sản xuất là quá trình kết hợp của các lợi thế so sánh thì thị trường ngoài nước là nơi thể hiện kết quả của sự kết hợp đó, thông qua tiêu thụ hàng hoá xuất khẩu. Thị trường ngày càng có tiếng nói quyết định đối với sản xuất hàng hoá. Được tiếp thu công nghệ kỹ thuật mới, kinh nghiệm
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quản lý, tiếp cận thị trường quốc tế và qua cạnh tranh trên thị trường quốc tế, một số ngành, doanh nghiệp đã bắt đầu có sức cạnh tranh tốt trên thị trường thế giới, dần dần mở rộng thị trường xuất khẩu.

Do những yếu tố lịch sử khi thị trường truyền thống của ta về xuất nhập khẩu, công nghệ bị mất do Liên xô cũ và các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bị tan vỡ, Việt Nam đã nhanh chóng chuyển đổi sang khu vực Đông á và Đông Nam á và chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đã hội nhập được với khu vực thị trường này. Chính sự hội nhập đó cùng với sự gần gũi về lãnh thổ, truyền thống văn hoá Phương Đông và cái chính là các nước khu vực này sau một thời gian phát triển rực rỡ đã xuất hiện dư thừa tương đối một lượng vốn nhất định cần tìm môi trường đầu tư hiệu quả ở những nước có lao động rẻ hơn như ở Việt Nam nên nước ta trong thời kỳ đầu của công nghiệp hoá vừa qua không những không bị tan vỡ theo Liên xô cũ mà ngược lại đã tăng trưởng vượt bậc như NIEs vào thập niên 70. Những gì Việt Nam làm được ở thị trường khu vực này quả là vĩ đại nhưng đồng thời lại tạo ra sự phụ thuộc rất lớn của mình vào châu á về đầu tư và xuất khẩu, và do đó nước ta không thể tránh khỏi tác động suy thoái của khu vực. Một ví dụ rất thiết thực là cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực đã làm giảm tiêu thụ gần 1 triệu tấn than của ta tại các nước châu á là nơi tiêu thụ khoảng 80% lượng than Việt Nam xuất khẩu. Theo một cách khác, nếu có bất kì một cuộc khủng hoảng ở châu á nào đều ảnh hưởng đến giảm sút đầu tư vào Việt Nam.





Như vậy qua mười lăm năm thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa, lĩnh vực kinh tế đối ngoại nước ta đã có những bước phát triển nhẩy vọt mọi mặt, thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng nhất để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vừa tiến hành công nghiệp hoá dựa trên xuất khẩu ta vừa thực hiện thành công việc thay thế nhập khẩu có hiệu quả ở một số ngành nhất định ta đã đảm bảo được tốc độ tăng trưởng GDP cao và ổn định, tạo việc làm, đổi mới cơ cấu hạ tầng, hình thành những ngành sản xuất mới. Thông qua quan hệ kinh tế đối ngoại các mặt hàng nhiều dung lượng tài nguyên và lao động lớn của nước ta đã được đổi lấy máy móc,
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thiết bị, nguyên vật liệu, các công nghệ tiên tiến của thế giới. Trong những năm trước mắt, về cơ bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo hướng đi này với một số bổ sung điều chỉnh nhất định.

Chương III

Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế đối ngoại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời gian tới

I Định hướng phát triển kinh tế đối ngoại ở việt nam.

1. Bối cảnh mới của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá:

· Một số xu hướng phát triển kinh tế chủ yếu của thế giới hiện nay:
Thế giới ngày nay đang tiến vào giai đoạn phát triển mới với những biến đổi rộng lớn, sâu sắc và nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, và đặc biệt khoa học công nghệ. Xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển là đòi hỏi bức xúc của mọi quốc gia, dân tộc. Song chiến tranh cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, dịch bệnh..., kéo theo sự can thiệp của các nước lớn, gây ra tình trạng căng thẳng ở một số khu vực trên thế giới, khủng hoảng kinh tế - xã hội vẫn xẩy ra ở một vài nơi... Những xu hướng phát triển mới này vừa mang lại không ít cơ hội, đồng thời vừa đặt ra nhiều thách thức đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá của các
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nước và vùng lãnh thổ đi sau, trong đó có Việt Nam. Nỗi trội lên là các xu hướng lớn sau:

Thứ nhất, toàn cầu hoá kinh tế là xu thế khách quan: Trong vài thập niên gần đây, toàn cầu hoá (TCH) kinh tế đã nổi lên như một xu hướng định hướng, dẫn dắt quá trình phát triển của thế giới, bắt nguồn từ sự phát triển của khoa học - công nghệ với tư cách là lực lượng sản xuất chủ yếu, từ tính chất xã hội hoá của lực lượng sản xuất trên qui mô quốc tế. Xét về bản chất, TCH là quá trình tăng lên những mối liên hệ ảnh hưởng đến các quốc gia trên mọi lĩnh vực, làm tăng mức độ khốc liệt cạnh tranh và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Vì thế nó là quá trình đan xen cả hai mặt tích cực và tiêu cực với các biểu hiện cụ thể như:

1. Tự do hoá thương mại - dịch vụ là một trong những đặc trưng chủ yếu của TCH kinh tế, với mục tiêu xoá bỏ các rào cản về thuế quan và ngày càng thống nhất trên phạm vi toàn thế giới, tăng cường việc trao đổi hàng hoá

· dịch vụ, vốn... tiến dần tới việc mở rộng cơ hội tiếp cận đến mọt thị trường thế giới thống nhất. Tính toàn cầu của hoạt động thương mại quốc tế ngày càng tăng do nhiều nước tham gia vào hoạt động này. Đồng thời, tự do hoá tài chính đang trở thành khâu trọng tâm của TCH kinh tế và đang ngày càng chi phối mạnh mẽ động thái phát triển kinh tế thế giới. Nhờ vậy, cơ hội cho các nền kinh tế kém phát triển tiếp cận dòng vốn quốc tế trở nên dễ dàng hơn, mở rộng khả năng hội nhập vào thị trường thế giới. Hoạt động đầu tư diễn ra trên phạm vi toàn cầu, trở thành trụ đỡ mới cho kinh tế phát triển và tăng trưởng. Khoảng cách về tốc độ gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài và mậu dịch quốc tế bình quân hàng năm đang thu hẹp lại. Việc các nền kinh tế thực hiện kinh tế thị trường - mở cửa tham gia vào hệ thống tài chính này là đòi hỏi bắt buộc, mặc dù trong quá trình này có cơ may và dễ thương tổn. Do đó, các nước và vùng lãnh thổ cần có sự điều chỉnh kịp thời và có đối sách linh hoạt với mọi biến đổi của nền tài chính quốc tế.

2. Hơn bao giờ hết, xu hướng liên kết kinh tế khu vực và quốc tế được đẩy mạnh. Với sự đa dạng về cấp độ phát triển, sự khác biệt về địa - chính trị, địa - kinh tế và văn hoá, hàng loạt các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế đã hình thành và phát triển. Các tổ chức này là hiện thân của xu hướng tự do hoá về thương mại và đầu tư phát triển, có khả năng phối hợp toàn cầu để ngăn chặn khắc phục hậu quả khủng hoảng, trong đó có các tổ chức kinh tế - tài
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chính quốc tế giữ vai trò cực kì quan trọng. Chẳng hạn, Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)... là các tổ chức liên kết kinh tế mang tính thể chế cao với phạm vi hoạt động rộng lớn trên qui mô toàn cầu; hoặc các khối kinh tế mậu dịch khu vực được hình thành thay vì thành lập các khối liên minh chính trị - quân sự trên cơ sở thoả thuận khu vực xuyên lục địa, không mang tính pháp lí, nhằm thúc đẩy tiến trình tự do hoá, như APEC ở khu vực châu á - Thái Bình Dương, AFTA ở Đông Nam á,... Điều này cho thấy vai trò kinh tế đã được nâng cao hơn trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, nhu cầu phối hợp quản lí phát triển toàn cầu tăng đòi hỏi phải có sự thay đổi phạm vi, chức năng và cấu trúc của các tổ chức này cho phù hợp với những biến động của môi trường quốc tế.

3. Các công ty xuyên quốc gia, với cấu trúc hoạt động theo mô hình mạng lưới có mặt khắp các quốc gia và khu vực, trở thành những tế bào nối liền các nền kinh tế thành một hệ thống toàn cầu, nó không chỉ có vai trò quan trọng trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển cộng nghệ...

góp phần thúc đẩy quá trình tự do hoá về thương mại, đầu tư và tài chính, mà còn là cầu nối để các quốc gia và các công ty tiếp nhận vốn, công nghệ, hoà nhập vào mạng lưới kinh doanh quốc tế.

4. Sự liên kết ngày càng chặt chẽ các loại hình thị trường như thị trường hàng hoá, thị trường dịch vụ, thị trường vốn, và sức lao động... nối liền vào quĩ đạo của thị trường thế giới, liên kết thành một thị trường thống nhất toàn cầu, trong đó thị trường tài chính - tiền tệ quốc gia, khu vực và quốc tế ngày càng được tự do hoá. Sự liên kết này buộc mọi nền kinh tế, không kể qui mô và trình độ phát triển nào, trên cơ sở lợi thế so sánh đều tiến hành cải cách và chuyển đổi tích cực nền kinh tế của mình, thông qua việc cắt giảm, tiến tới xoá bỏ các rào cản đang tồn tại giữa các nền kinh tế, tạo ra thị trường mở trong quá trình TCH và thích ứng với chiều hướng phát triển mới của nền kinh tế thế giới. Hoạt động của thị trường mở cùng với các yếu tố công nghệ thông tin, vận tải, các Hiệp định thương mại, đầu tư song phương và đa dạng, là những nhân tố chủ yếu thúc đẩy sự tăng trưởng thương mại, đầu tư của nền kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

Việc phát triển lên một trình độ mới của thị trường thế giới có quan hệ với sự hình thành và phát triển hệ thống phân công lao động quốc tế mới, dẫn tới xu hướng tất yếu của tập trung, chuyên môn hoá sản xuất và phân công lao
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động trên phạm vi toàn cầu, tạo ra khả năng phát triển “rút ngắn” và mang lại những nguồn lực rất quan trọng, rất cần thiết từ các nguồn vốn, công nghệ mới, mở rộng thị trường và kinh nghiệm quản lí... cho mọi nền kinh tế, nhất là cho các nền kinh tế đang phát triển. Phân công lao động quốc tế đã có những thay đổi đáng kể từ phân công lao động truyền thống dựa trên quan hệ quốc gia đang chuyển thành phân công lao động quốc tế hiện đại dựa trên nguyên tắc mạng toàn cầu. Có nghĩa là, từ phân công theo ngành và theo sản phẩm chuyển hướng sang phân công theo chi tiết sản phẩm và qui trình công nghệ. Trong hệ thống phân công lao động mới này, khả năng về công nghệ đang dần dần trở thành yếu tố quan trọng, các hàng rào kinh tế giữa các nền kinh tế hạ thấp xuống, mức độ liên kết và phụ thuộc lẫn nhau tăng lên. Sự ràng buộc phát triển lẫn nhau như vậy làm cho cả cơ hội và thách thức phát triển đối với mỗi nền kinh tế trở nên lớn hơn và mang lại những sắc thái mới, nhất là đối với những nền kinh tế kém phát triển và đi sau. Ngoài ra, những yếu tố mang tính toàn cầu như vấn đề dân số, môi trường, an ninh lương thực, sức khoẻ... đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của mọi nền kinh tế, Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Như vậy, TCH là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển mạnh trong thế kỷ XXI, nó không chỉ đòi hỏi tiến hành cải cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của mỗi nền kinh tế, mà còn mở ra những thị trường mới và cách thức hoạt động mới cho mọi lĩnh vực kinh tế. TCH tạo điều kiện cho các nền kinh tế tận dụng được lợi thế so sánh của mình, thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn của lực lượng sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế,... nhưng không phải bao giờ cũng mang lại lợi ích như nhau cho mọi nền kinh tế và trong một số trường hợp, chẳng những không thu hẹp được những bất công mà còn có cả nguy cơ dẫn đến sự phân cực giàu nghèo ngày càng lớn do trình độ phát triển kinh tế và vị thế chính trị - kinh tế của mỗi nền kinh tế cũng như khoảng cách phát triển giữa các nền kinh tế với nhau. Sự xâm nhập lẫn nhau giữa các nền kinh tế kéo theo cả những khía cạnh tiêu cực của nền kinh tế thị trường thế giới tác động đến mỗi quốc gia, trước hết đối với sản xuất hàng hoá của các quốc gia đang phát triển. Sản xuất trong nước sẽ phải cạnh tranh rất mạnh với các công ty đa quốc gia mà phần lớn các công ty này thuộc về các nước đang phát triển. Các nước phát triển ngày càng lệ thuộc vào sự ổn định của nền kinh tế thế giới, nhất là
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đối với các yếu tố có ổn định kém như luồng vốn đầu tư, các chỉ số của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán quốc tế... Hơn nữa, hội nhập vào nền kinh tế thế giới cũng có nghĩa làm giảm tính độc lập của từng nền kinh tế trong việc hoạch định chính sách kinh tế, thương mại, và vì thế, các nền kinh tế sẽ phải chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ các yếu tố quốc tế.

Thứ hai, bước chuyển sang nền kinh tế tri thức trên phạm vi toàn thế giới dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ diễn ra ngày càng rõ rệt và mạnh mẽ:

1. Ngày nay, tri thức, khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, với đặc trưng là xâm nhập ngày càng nhanh của tri thức và công nghệ cao vào tất cả các ngành trong nền kinh tế, không chỉ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực quan trọng hàng đầu của sự phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi cách thức tổ chức và vai trò của các yếu tố trong quá trình sản xuất, mà còn trở thành nguồn tài nguyên quý giá hơn nhiều so với các tài nguyên khác. Hàm lượng trí tuệ trong từng sản phẩm ngày càng tăng. Trong thực tiễn của một số nền kinh tế, các lợi thế so sánh truyền thống dựa trên yếu tố đầu vào như tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động rẻ... ngày càng giảm bớt vai trò và thay vào đó là lợi thế phát triển mới là tri thức, khoa học và công nghệ... Có thể nói, một mặt, tri thức trở thành nội dung chủ yếu của sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu thụ, mặt khác, tri thức chi phối hầu hết các ngành dù ở trình độ nào, mặc dầu tất cả các ngành đều dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật cao như nhau. Đối với nền kinh tế này, các nhà khoa học đã đưa ra một khái niệm mới: Kinh tế tri thức (Knowledge Economy) và được hiểu là: “... kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, một trình độ cao của lực lượng sản xuất và kinh tế thế giới nhưng không phải là một hình thái kinh tế - xã hội.”

Sự phát triển của thị trường toàn cầu và tiến bộ của khoa học - công nghệ thời gian gần đây đã kéo theo việc điều chỉnh liên tục cơ cấu kinh tế, tạo ra hàng loạt ngành sản xuất mới giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế thế giới như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và công nghệ năng lượng. Trong đó, công nghệ thông tin là một trong những ngành có tốc độ phát triển cao nhất, đã thúc đẩy cải cách, mở cửa giữa các quốc gia và các khu vực, đánh dấu xu hướng chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền
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kinh tế tri thức...Đặc biệt, Internet là phương tiện phổ biến nhất và có hiệu quả nhất, đưa hoạt động kinh tế trở thành hoạt động manh tính toàn cầu. Các ngành mới sử dụng công nghệ cao và tinh vi như công nghệ sản xuất phần mềm vi tính và vi xử lí đang thay thế các ngành công nghiệp cần nhiều lao động, trong khi lao động giá rẻ ngày càng nhỏ trong tổng chi phí của ngành công nghiệp kĩ thuật cao.

2. ở ngay những năm đầu của thế kỉ XXI, kinh tế tri thức sẽ làm cho diện mạo và cơ cấu nền kinh tế thế giới thay đổi một cách cơ bản và sâu sắc, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của thương mại dịch vụ và thương mại điện tử, chi phối sâu rộng các tập đoàn xuyên quốc gia và thúc đẩy tốc độ lưu chuyển nhanh của các dòng vốn quốc tế... Trong đó, thương mại điện tử - sản phẩm của nền kinh tế tri thức (được hiểu là sự trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện của công nghệ thông tin điện tử) đang làm thay đổi nhu cầu, cách thức quản lí và kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Nhờ có thương mại điện tử, hoạt động của thương mại thế giới tăng nhanh cả về qui mô và tốc độ. Nền kinh tế tri thức còn mở đường cho các quốc gia đang phát triển khả năng tiếp nhận công nghệ mới, nhất là công nghệ thông tin nhằm điều chỉnh mô thức và cơ cấu kinh tế, coi phát triển công nghệ thông tin là ưu tiên hàng đầu để hội nhập vào nền kinh tế quốc tế; thực hiện chiến lược phát triển rút ngắn thông qua các hoạt động tiếp nhận chuyển giao công nghệ và kỹ năng quản lí.

Thứ ba, khu vực châu á - Thái Bình Dương tiếp tục trở thành khu vực phát triển năng động của nền kinh tế:

1. Khu vực châu á - Thái Bình Dương với trên 50 nước và vùng lãnh thổ, chiếm hơn 38% dân số, 30% diện tích, sản xuất khoảng 45% giá trị sản lượng của thế giới và có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất thế giới, trong đó, Trung Quốc trong những năm gần đây, nỗi lên như một cường quốc về kinh tế, đứng thứ 9 về kim ngạch xuất khẩu. Dự báo trong thời gian tới, động thái phát triển nền kinh tế Trung Quốc sẽ có tác động không nhỏ đến xu hướng phát triển kinh tế khu vực châu á nói chung và Đông Nam á nói riêng, nhất là sự kiện Trung Quốc gia nhập WTO, bởi Trung Quốc sẽ là một thị trường rộng lớn thương mại, đầu tư và phát triển. Việc tự do hoá nền kinh tế ở khu vực trong các lĩnh vực thu hút FDI, xuất nhập khẩu, tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử và dịch vụ viễn thông. Trước mắt, sức ép cạnh tranh về giá
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cả, chất lượng... đối với việc xuất khẩu của nền kinh tế trong vùng, nhất là các nền kinh tế có cơ cấu hàng xuất khẩu giống Trung Quốc. Chẳng hạn, Việt Nam, Indonesia sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh đối với hạn ngạch hàng may mặc xuất khẩu,... sang các thị trường Mỹ, EU...

2. Sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở khu vực châu á vừa ra, các nền kinh tế này đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường đầu tư, nhất là chính sách thu hút đầu tư nước. Nếu năm 2000 tốc đọ tăng trưởng của khu vực Đông Nam á đạt 4,8%, thì năm 2001 cả thế giới chứng kiến sự suy giảm của tất cả các nước khu vực này. Tuy nhiên, năm 2002, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao là tăng 4,1%, gấp đôi so với năm 2001 mặc dù bị vụ đánh bom ở đảo Bali,... Dự kiến năm 2003 theo ông Ong Keng Yong, quan chức cao cấp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) nhận định rằng, cuộc chiến tại Irắc có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực này là khoảng 1% do giá dầu mỏ không ổn định, đầu tư nước ngoài giảm và lượng hàng xuất khẩu cho Mỹ sẽ bị giảm tương đối v.v. (theo thông tin của báo Đầu tư ngày 26/2/2003).
Tóm lại, xu hướng phát triển chủ yếu của kinh tế thế giới trong những thập niên đầu của thế kỉ XXI, mà nổi bật là xu hướng TCH kinh tế và quá trình chuyển sang nền kinh tế tri thức, sẽ mang lại hàng loạt cơ hội mới to lớn và nhiều điều kiện thuận lợi trong hợp tác phát triển kinh tế, để các quốc gia đi sau, trong đó có Việt Nam để lựa chọn mô hình Công nghiệp hoá phù hợp và “rút ngắn” được quá trình phát triển kinh tế của mình.

· Bối cảnh mới của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam:

Với lợi thế của nước đi sau, Việt Nam có điều kiện rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm về thành công và thất bại trên nhiều lĩnh vực: từ việc quản lí vĩ mô đến việc tạo ra các chính sách thông thoáng cho việc thu hút vốn và đầu tư nước ngoài, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường ngoài nước, có thể “đi tắt đón đầu” trong một số lĩnh vực. Như vậy, với điểm xuất phát mới, ta có nhiều cơ hội chuyển đổi một cách cơ bản cơ cấu kinh tế còn nặng về nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp hiện đại, dịch vụ tiến tiến, từng bước phát triển kinh tế tri thức nhằm đẩy mạnh quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá phấn đấu đến năm 2020 “về cơ bản trở thành một nước công nghiệp”.
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Thực hiện chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá, về kinh tế đối ngoại Việt Nam đã có những bước đi đáng kể:

· Là thành viên của ASEAN, AFTA, APEC.

· Đã kí kết Hiệp định thương mại Việt Mỹ.

· Đang nỗ lực gia nhập WTO.

Như vậy, với mục tiêu hội nhập kinh tế là xu hướng khách quan và chủ đạo của thời đại ta, đã và đang và sẽ tiếp tục định hướng chi phối phát triển kinh tế, và với chính sách kinh tế đối ngoại đúng đắn và hợp lí về triển vọng Việt Nam có điều kiện mở rộng và ổn định thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ để trong một thời gian ngắn, có thể tham gia tích cực hơn vào thị trường khu vực và thế giới, đồng thời, sẽ trở thành một thị trường với dung lượng đủ lớn, đủ hấp dẫn và tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển.

Một vấn đề mang tính chất thời sự toàn cầu là sau khi Liên xô cũ tan vỡ, thế giới các nước yếu bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc và sắc tộc hẹp hòi đang đứng trước một nguy cơ bị chia tách thành những quốc gia nhỏ. Những nước chống lại âm mưu đó rất dễ rơi vào một cuộc chiến tranh xâm lược theo kiểu Nam Tư, Irắc,.... Tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải có một chiến lược

đối ngoại, trong đó có chiến lược kinh tế đối ngoại khôn ngoan, mềm dẻo, tránh đối đầu để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù vậy, không phải trong nước và trên thế giới chỉ có khó khăn và thách thức. Ngoài môi trường chính trị ổn định sẽ được Đảng và Nhà nước ta tiếp tục duy trì, chúng ta còn có những thuận lợi cơ bản về kinh tế là đã xây dựng được một lực lượng kinh tế mạnh nhất từ trước đến nay. Phối hợp tốt với những biện pháp hướng ngoại, chúng ta đang tích cực thực hiện chính sách kích cầu nội địa để tăng cường phát triển. Có thể nói qua mười lăm năm phát triển vừa qua đã tạo dựng cho nuớc ta một cơ sở vật chất kỹ thuật giống như sau khi kết thúc giai đoạn công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu ở NIEs. Những năng lực này là những cơ sở để ta có thể tăng cường xu thế hướng về xuất khẩu trên cơ sở lợi thế so sánh trong chiến lược công nghiệp hoá trong chặng đường tiếp theo.

Một tiền đề quốc tế quan trọng rất thuận lợi cho tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nước ta là xu thế toàn cầu hoá về công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ, với gia tốc ngày một lớn. Hiện nay đang ra đời một cái
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gọi là “nền kinh tế tri thức” hay là “nền kinh tế phi vật thể” đánh dấu thêm một bước phát triển quan trọng của loài người. Những nhân tố mới xuất hiện làm thay đổi một cách căn bản tính chất của quá trình quản lý kinh tế nền kinh tế, tạo khả năng ngăn chặn được các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chí ít có đủ năng lực khống chế, phong toả trong một khu vực cụ thể. Xét về mặt lực lượng sản xuất, như đã đề cập tại Chương I, sự ra đời của “nền kinh tế tri thức này” tạo ra những tiền đề mới cho phân công lao động phát triển, giúp những “người đi sau như nước ta” có điều kiện tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá một cách nhanh hơn.

Ngoài ra, ngày nay đang diễn ra xu thế hội nhập và xu thế giảm phát toàn cầu với những tác động nhiều khi trái ngược nhau, một mặt vừa tạo tiền đề cho kinh tế nước ta phát triển, vừa đặt ra chúng ta trước những thách thức mới hết sức to lớn. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp như vậy luận chứng phát triển kinh tế đối ngoại phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá cũng cần được điều chỉnh và không ngừng đổi mới.

2. Định hướng phát triển kinh tế đối ngoại trong những năm trước mắt.

Nếu trong thập niên 90 việc khai thông và mở rộng sự hội nhập nền kinh tế Việt Nam với các nền kinh tế Đông á, Đông Nam á là một thành công chính của công cuộc đổi mới ở nước ta, thì những năm đầu thế kỉ XXI ta đã thành công trong việc mở rộng sự hội nhập đến các khu vực có tiềm năng kinh tế lớn như Mỹ, các nước châu Âu,... , đặc biệt là phấn đấu được kết nạp làm thành viên của WTO. Vì vậy, nhiệm vụ trung tâm của giai đoạn phát triển kinh tế đối ngoại tiếp theo phải là đẩu nhanh việc hội nhập kinh tế, đẩy mạnh việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ:

1. Hội nhập kinh tế là xu hướng khách quan và chủ đạo của thời đại chúng ta, đã và đang và sẽ tiếp tục định hướng và chi phối sự phát triển kinh tế
· xã hội của toàn thế giới. Có thể nói, hội nhập kinh tế là cụ thể hoá từng bước và sự bảo đảm tính tất yếu, thống nhất của tự do hoá trên qui mô toàn cầu theo những khuôn khổ, không gian và thời gian xác định trên thực tế. Tham gia và các Hiệp định thương mại song phương và đa dạng, các tổ chức thương mại tự do và thị trường chung, các liên minh thuế quan hay các liên minh kinh tế và khối kinh tế khu vực, liên khu vực và toàn cầu... là những nấc thang khác nhau
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trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tuỳ thuộc vào trình độ phát triển cũng như nhận thức quyết tâm của mỗi quốc gia.

Mục tiêu của Việt Nam là từ đây đến năm 2005 trở thành thành viên chính thức của WTO. Như ta đã biết, trong số hàng chục tổ chức thương mại quốc tế hiện nay, WTO là tổ chức thương mại toàn cầu lớn nhất và quan trọng nhất, thu hút tới 145 nước (trong số khoảng 200 nước là thành viên của Liên Hiệp Quốc) và chi phối tới 95% tổng kim ngạch thương mại thế giới, WTO cũng là Tổ chức kinh tế - thương mại đưa ra các yêu cầu rất cao về minh bạch hoá các qui định thương mại, về cắt giảm thuế quan nhập khẩu, tiến đến xoá bỏ thuế quan, tự do hoá thương mại, dịch vụ đầu tư, sở hữu trí tuệ, về thực hiện qui chế tối huệ quốc - hay thương mại bình thường - về xoá bỏ biện pháp phi thuế quan như hạn chế định lượng, giấy phép xuất - nhập khẩu, trợ cấp xuất khẩu; về thực hiện các biện pháp đầu tư có liên quan đến thương mại nhưng không vi phạm nguyên tắc đãi ngộ quốc gia nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường xuất khẩu hàng hoá và nâng cao khả năng phát triển kinh tế. Tóm lại, khi hội nhập WTO các thành viên phải tuân thủ một hệ thống các luật lệ qui tắc nhằm điều chỉnh hàu hết các lĩnh vực thương mại quốc tế với tổng cộng 60 Hiệp định, phụ lục và các văn bản giải thích. Tham gia vào WTO là đích hội tụ và mẫu số chung của các nước trong xu hướng mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Chứng nhận thành viên WTO cũng là chứng chỉ quốc tế đầy uy tín cho “đẳng cấp” về sự phát triển và hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường mở của các nước hiện nay; đồng thời đặt quốc gia thành viên trước nhiều cơ hội lớn và cả các thách thức mới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mình. Một mặt, việc tham gia WTO sẽ mang lại cho quốc gia thành viên nhiều cơ hội mới, lớn về mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tiếp nhận hàng hoá, dịch vụ, công nghệ kĩ thuật và quản lí, được đối xử công bằng trên thị trường quốc tế, cải thiện các điều kiện cần thiết cho quốc tế và nâng cao chất lượng sống của nhân dân trong nước. Mặc khác nếu không chuẩn bị tốt, đặc biệt là đảm bảo sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, thì quốc gia đó cũng chịu nhiều tổn thất nặng nề về kinh tế do nhập siêu, thu hẹp thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước, những chấn động thị trường và do gia tăng tình trạng phá sản, thất nghiệp, tội phạm các loại và những hậu quả xã hội, môi trường khác kèm theo. Bởi vậy, kinh nghiệm nhiều nước cho thấy cần chủ động, tích cực chuẩn bị đi đôi với thận trọng, có cân nhắc lộ trình thích hợp và khai thác
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tối đa các ưu đãi giành cho nền kinh tế đang phát triển... khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và WTO nói riêng.

2. Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất nhập khẩu: Nguyên tắc cơ bản nhất của mô hình là phát huy tối đa lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của cả nền kinh tế cũng như từng sản phẩm hàng hoá dịch vụ, tạo thêm sức mua của thị trường quốc tế. Mở rộng thị trường đồng nghĩa với việc mở rộng quan hệ với tất cả các thị trường, đặc biệt thị trường ngoài châu á, tăng cường tính cạnh tranh của xuất khẩu. Việc mở rộng thị trường không có nghĩa là bỏ thị trường khu vực, bỏ sự phụ thuộc này để theo một sự phụ thuộc khác, mà là sự đa phương hoá thị trường một cách có định hướng. Đến cuối năm 2002 hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt trên 200 nước và vùng lãnh thổ. Đặc biệt thị trường Mỹ là thị trường có tiềm năng lớn, từ cuối năm 2001 kể từ khi Hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực, thị trường Mỹ được mở rộng và chỉ trong 2 năm thị trường này đã chiếm tỷ trọng xuất khẩu hơn 15%, mặc dù năm 2002 thị trường này có nhiều các vụ kiện cá Basa, tôm,... song kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này vẫn tăng gấp đôi so với năm 2001.
Trong năm 2002 cơ cấu thị trường chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng của thị trường châu Mỹ tăng từ 9,7% lên 15,9%, trong đó Hoa Kỳ từ 7% lên 14%, Châu Đại Dương tăng từ 7,2% lên 8,1%; châu Âu ổn định, giữ nguyên tỷ trọng, châu á giảm từ 58,4% xuống còn 51,9%, châu Phi từ 1,2% xuống còn 0,8%. Như vậy, định hướng mở rộng thị trường như trên là phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế hiện nay. Xét về phương diện đảm bảo an ninh chính trị cho quá trình công nghiệp hoá và tăng trưởng thì quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như trên có thể tạo ra được những yếu tố củng cố an ninh chính trị quốc gia thông qua việc thiết lập quan hệ nhiều chiều, đan xen lợi ích ở nhiều tầng nấc khác nhau giữa các quốc gia.

3. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài: Tại báo cáo Chính trị Đại hội đảng IX, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài là đẩy mạnh thu hút vốn và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghệ chế biến, các ngành công nghệ cao, vật liệu mới, điện tử, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hoá, xã hội, và các ngành Việt Nam có lợi thế, gắn với công nghiệp và tạo việc làm. Năm 2002 Bộ kế hoạch
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và đầu tư đã trình chính phủ một đề án thu hút đầu tư nước ngoài thời kì 2002-2005. Nội dung chính của đề án đề cập đến việc định hướng và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài để Việt Nam trở thành một trong những trung tâm của khu vực về sản xuất điện tử, cơ khí chế tạo, và kiến nghị Chính phủ nới lỏng các điều kiện và mở rộng thu hút đầu tư, trước hết là mở rộng lĩnh vực được khuyến khích ưu đãi đầu tư. Trong năm 2002 Chính phủ cũng đã ra Nghị quyết 62/2002/QĐ-TTg ban hành danh mục dự án quốc gia gọi vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2005. Danh mục dự án trên bao gồm các dự án trọng điểm cần gọi vốn nước ngoài cho các lĩnh vực kinh tế cả cho thời kì 2001 - 2005 và thời kì tiếp theo. Đây là những dự án đầu tư trong bước đi ban đầu hướng tới mục tiêu: năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Công nghiệp dầu khí có 5 dự án, trong đó có dự án Nhà máy lọc dầu số 2 Nghi Sơn, Thanh Hoá (6,5 triệu tấn/năm và vốn đầu tư dự kiến 1,5 tỷ USD). Công nghiệp khai khoáng có 15 dự án, trong đó có dự án khai quặng sắt ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) với sản lượng 10 triệu tấn/năm. Công nghiệp hoá chất - phân bón có 29 dự án, phần lớn các dự án cần vốn đầu tư từ 100 triệu USD trở lên, Công nghiệp thép có 5 dự án, mỗi dự án cần đầu tư tới hàng trăm triệu Đô la, riêng Nhà máy thép liên hợp Mũi Ròn (Hà Tĩnh) công suất 4,5 triệu tấn/năm và 5,3 tỷ USD. Công nghiệp cơ khí có 29 dự án, trong đó Nhà máy đóng tàu Dung Quất 430 triệu USD. Công nghiệp giấy có 3 dự án. Công nghiệp điện - điện tử có 12 dự án, dự án lớn nhất là nhà máy sản xuất IC (110 triệu USD)...

4. Chuyển giao công nghệ: Một trong những yếu tố vừa là kết quả vừa là tiền đề của quá trình phát triển kinh tế đối ngoại là yếu tố công nghệ. Do vậy việc định hướng nhập khẩu và chuyển giao công nghệ là một bộ phận quan trọng của định hướng thu hút đầu tư nước ngoài để ta có điều kiện chuyển nhanh sang tham gia vào phân công lao động quốc tế bằng hàng hoá và dịch vụ có dung lượng công nghệ cao. Căn cứ với đường lối nâng cao và đổi mới công nghệ phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Đảng ta và những định hướng sắp tới về quá trình hội nhập với kinh tế thế giới chúng tôi nhất trí với những quan điểm sau về nhập khẩu và chuyển giao công nghệ:
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Một là: Nên tranh thủ tối đa việc chuyển giao công nghệ tiên tiến hiện đại. Công nghệ tiên tiến kết hợp với lao động rẻ sẽ đảm bảo ổn định lâu dài khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trong điều kiện phát triển nhanh xu thế tự do hoá thương mại quốc tế hiện nay.

Hai là: Đẩy mạnh việc tiếp nhận và thu hút công nghệ chủ yếu từ các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Tây Âu... Chính các công ty lớn của các nước này, mà phần đông là các công ty đa quốc gia đang nắm các công nghệ mới nhất, có nhiều khả năng nhất về vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

II. Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh kinh tế đối ngoại phục vụ hiện đại hoá đất nước.



công nghiệp hoá,

Thực hiện chính sách mở cửa và tăng cường hội nhập, trong những năm vừa qua chính sách thương mại của nước ta cũng đã được đổi mới đồng bộ theo hướng tự do hoá và đã tạo môi trường ngày càng thuận lợi hơn cho việc mở rộng, tăng cường xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài:

1. Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu:

Cho đến nay mặc dù ta có rất nhiều biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nhưng chưa thực sự đi vào chiều sâu và có chỗ chưa thông suốt nhất quán. Cá biệt một số biện pháp nếu duy trì trong thời gian quá lâu có khả năng sẽ gây tác dụng ngược làm tăng sức ỳ từ phía doanh nghiệp. Trong một số lĩnh vực, sự tham gia của Nhà nước là tương đối sâu trong khi lẽ ra phải nâng cao vai trò của doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp. Những yếu tố này nếu ta không sớm nhận biết và giải toả, sẽ trở thành một lực cản đối với xuất khẩu năm 2003 và các năm tiếp theo. Vì vậy, năm 2003 và các năm tiếp theo ta cần có những giải pháp quyết liệt và đi vào chiều sâu hơn để tăng cường tính linh hoạt, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng nhanh cho xuất khẩu:

· Tiếp tục mở rộng quyền kinh doanh xuất nhập khẩu để tạo môi trường cạnh tranh năng động, nâng cao tính linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh của xuất khẩu:

· Chính thức công nhận quyền kinh doanh xuất khẩu của cá nhân: Hiện nay ta vẫn chưa công nhận quyền xuất khẩu của cá nhân. Hàng hoá xuất khẩu
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của cá nhân hiện vẫn coi là hàng phi mậu dịch. Kim ngạch “phi mậu dịch’ từ 47 triệu USD năm 1998 lên 125 triệu USD vào năm 2001, cao hơn cả than đá, chè hạt tiêu, lạc nhân. Việc công nhận quyền xuất nhập khẩu cá nhân sẽ giúp cho các cá nhân không phải lập Công ty hay doanh nghiệp mà vẫn được phép xuất khẩu theo thời vụ hoặc theo nhu cầu, mặc khác các cơ quan chủ quản giải quyết được các vấn đề có liên quan đến thương mại biên giới, thương mại duyên hải, và xuất khẩu hàng hoá đi một số nước như SNG, Đông Âu.

· Cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quyền xuất nhập khẩu hàng hoá như thương nhân Việt Nam: Hiện nay doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vẫn chưa được phép xuất khẩu các mặt hàng như gạo, động vật rừng, đá quý, kim loại quý, ngọc trai, còn nhập khẩu thì chỉ được nhập hàng hoá để phục vụ cho xuất khẩu. Để tăng tính cạnh tranh và tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, ta nên bỏ bất lì sự phân biệt nào giữa doanh việt Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

· Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và có chính sách phù hợp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng tích cực, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm:

Cơ cấu xuất khẩu được coi là chuyển dịch theo hướng tích cực khi luôn có sự xuất hiện của hàng xuất khẩu mới, xuyên suốt từ hàng thô đến hàng có hàm lượng công nghệ và chất xám cao. Về chế độ và chính sách ưu đãi nói chung cho đến nay là phù hợp nhưng vấn đề chính đặt ra làm phải tăng cường tính minh bạch và tính phổ cập của những ưu đãi này, đồng thời thi hành chúng nhất quán, nên ta cần:

· Các ưu đãi dành cho sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu phải được minh bạch hoá một cách tối đa, áp dụng bình đẳng cho tất cả các nhà đầu tư và phổ biến rộng rãi tới mọi chủ thể đầu tư tiềm năng
· Xác định lại một số mặt hàng trọng điểm trong cơ cấu xuất khẩu để tập trung khuyến khích đầu tư:

Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam ngày càng đa dạng hơn, xuất hiện nhiều mặt hàng mới, trong đó có những mặt hàng trong một thời gian ngắn đã đạt được kim ngạch trên 100 triệu USD/năm như xe đạp, dây cáp điện, sản phẩm
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nhựa...Tuy nhiên những mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD chỉ có ít là dầu thô, dệt may, thuỷ sản và giầy dép.Tăng trưởng xuất khẩu, vì vậy vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết. Chỉ cần có sự thay đổi nhỏ trên thị trường dệt may hay dầu thô là kim ngạch xuất khẩu bị ảnh hưởng ngay. Vì vậy, song song với việc đa dạng hoá cơ cấu xuất khẩu, Việt Nam nên lựa ra một số mặt hàng có tiềm năng để tập trung khuyến khích đầu tư, tạo ra ngành hàng chủ lực mới. Đó là nhũng mặt hàng có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, bền vững trong thương mại thế giới; có khả năng phát triển ổn định, không bị hạn chế bởi nguồn nhiên liệu; và cải thiện được cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam theo hướng tăng dần tỷ trọng chế biến tinh như:

-

-

-

-

-

-



Phụ tùng, phụ kiện máy tính và máy văn phòng

Tơ và lụa

Sản phẩm nhựa

Sản phẩm gỗ

Sản phẩm dệt kim

Sản phầm điện

· Tiếp tục rà soát để cắt giảm chi phí cho xuất khẩu: Các loại phí cần được rà soát lỹ là phí cảng, phí ở các tỉnh biên giới. Ngoài ra, cần được tiếp tục miễn thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu và lệ phí hải quan, lệ phí cấp C/O và cấp giấy chứng nhận giày dép đi EU, lệ phí kiểm dịch động, thực vật xuất khẩu năm 2003.
· Tăng cường các biện pháp hỗ trợ tài chính, tín dụng đối với đầu vào; giảm dần các biện pháp trợ cấp, trợ giá trong xuất khẩu:

· Củng cố và tăng cường chức năng cho tổ chức cung cấp tín dụng hỗ trợ xuất khẩu: Chính thức giao cho Quỹ hỗ trợ phát triển nhiệm vụ tín dụng hỗ trợ xuất khẩu và các nghiệp vụ khác có liên quan, đồng thời đổi tên Quỹ hỗ trợ thành Ngân hàng Phát triển và hỗ trợ xuất khẩu, không thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu riêng nữa. Ngân hàng phát triển và hỗ trợ xuất khẩu sẽ là ngân hàng chính sách như Ngân hàng người nghèo, hoạt động theo quy chế riêng do Chính phủ quy định. Năm 2003 các mặt hàng cần được hưởng hỗ trợ xuất khẩu gồm:
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	-
	Phụ tùng, phụ kiện máy tính và máy văn phòng

	-
	Tơ và lụa

	-
	Sản phẩm nhựa

	-
	Sản phẩm gỗ

	-
	Sản phẩm dệt kim

	-
	Sản phầm điện

	-
	Rau quả hộp

	-
	Rau tươi khô sơ chế

	-
	Lợn sữa, lơn thịt xuất khẩu

	-
	Sản phẩm thủ công mỹ nghệ

	-
	Sản phẩm mây tre

	-
	Sảm phẩm cơ khí


· Điều chỉnh lại chính sách thuế để thúc đẩy nâng cao hàm lượng nội địa của sản phẩm: Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 26/7/2001 của Thủ tướng chính phủ đã cho phép doanh nghiệp vệ tinh (sản xuất bán thành phẩm để giao lại cho một doanh nghiệp khác sản xuất hàng xuất khẩu) được hưởng các ưu đãi về thuế như đối với hàng xuất khẩu. Đây là quyết định hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy sự hình thành các chuỗi doanh nghiệp gắn kết với nhau, cùng hướng về xuất khẩu và tạo ra giá trị gia tăng ngày càng lớn. Tuy nhiên Quyết định được Bộ tài chính hướng dẫn chưa đầy đủ. Cụ thể là chỉ những doanh nghiệp nào đã có hợp đồng xuất khẩu bán thành phẩm nhưng không giao bán thành phẩm đó ra nước ngoài mà giao thẳng cho một doanh nghiệp Việt Nam khác để sản xuất hàng xuất khẩu thì mới được hưởng ưu đãi. Các doanh nghiệp đơn thuần là vệ tinh, không có hợp đồng với nước ngoài hoặc không tham gia hợp đồng ba bên vẫn chưa được hưởng ưu đãi này. Mặc khác, một trong những lí do khiến hàm lượng nội địa của xuất khẩu tăng chậm là do nguyên liệu, vật tư ngoại đang được ưu đãi hơn nguyên liệu, vật tư nội. Nếu sử dụng nguyên liệu ngoại, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu sẽ được chậm nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng trong 270 ngày, nhiều trường hợp còn được khách hàng cho nợ tiền nguyên liệu, khi xuất khẩu mới quyết toán và khấu trừ. Trong khi đó, nếu mua nguyên liệu trong nước thì ngược lại.
Vì vậy, việc hướng dẫn đầy đủ Quyết định 908/TTG của Thủ tướng chính phủ sẽ góp phần quan trọng trong việc cân bằng chính sách ưu đãi giữa
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nguyên liệu trong và ngoài nước, thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng ngày càng nhiều hơn đầu vào sản xuất trong nước.

· Tập trung nguồn lực để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa: Trong những năm vừa qua, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong đó đa số là các doang nghiệp nhỏ và vừa (SME), đã đóng góp tích cực vào hoạt động xuất khẩu. Tỷ trọng của khu vực này trong của doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam lên tới 48,5% trong năm 2002, xấp xỉ bằng khu vực quốc doanh. Đặc biệt, có những ngành hàng mà sự tham gia của khu vực SME chiếm tỷ trọng lớn như xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ, sản phẩm như: rau quả, chế biến... Vì vậy để tiếp tục khuyến khích khu vực này phát triển hơn nữa, ta cần thành lập 1 quỹ bảo lãnh tín dụng cho SME tại trung ương. Quỹ này sẽ có đại lí là chi nhánh các quỹ hỗ trợ phát triển hoặc tổ chức tín dụng được thành lập ở địa phương. Khi có nhu cầu, mọi đại lí đều có thể tiếp cận với nguồn lực tập trung, hiệu quả thực tiễn vì vậy sẽ cao hơn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các tỉnh cũng ở vào thế bình đẳng hơn. Theo tiêu chí phân loại, số lượng SME của ta rất đông. Do nguồn lực có hạn, nên trước mắt cần tập trung vào các SME có tham gia xuất khẩu hoặc đối với một số mặt hàng cần khuyến khích sản xuất, xuất khẩu.
· Nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại, tăng cường kỹ năng xuất khẩu và văn hoá xuất khẩu, thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp:

· Về các chương trình xúc tiến trọng điểm: Nhà nước cần hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp có các mặt hàng mang tính đột phá, phát triển lâu dài và có kim ngạch đạt trên 50 triệu USD xuất khẩu/năm. Còn các mặt hàng truyền thống như gạo, chè, cà phê, thì doanh nghiệp tự làm là chính, Nhà nước chỉ nên hỗ trợ khi mặt hàng đó cần thâm nhập vào thị trường hoàn toàn mới hoặc cần giải quyết một khâu mang tính đột phá như quảng bá thương hiệu, thiết lập trung tâm thiết kế mẫu mã...
· Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương bao tiêu sản phẩm thông qua hợp đồng, đặc biệt là các hợp đồng nông sản.

· Khuyến khích phát triển các mối liên kết ngang thông qua việc nâng cao vai trò của các Hiệp hội ngành hàng: Vai trò Hiệp hội là để ổn định việc


69

Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy CNH, HĐH


cung cầu tránh tình trạng tranh mua tranh bán, gây mất ổn định giá cả và thị trường tiêu thụ.

· Phát triển thương hiệu và đăng kí thương hiệu: Phát triển thương hiệu là những vấn đề còn mới đối với đa số doanh nghiệp. Đây là việc mà doanh nghiệp phải tự làm là chính. Nhà nước nên tham gia 2 lĩnh vực sau:

· Khuyến khích phát triển dịch vụ tư vấn thương hiệu và đăng kí thương hiệu. Nếu ngành này ở Việt Nam chưa phát triển, chấp nhận cho cung ứng dịch vụ qua biên giới, tức là cho phép các doanh nghiệp Việt Nam được sử dụng dịch vụ nhà cung cấp nước ngoài.

· Thành lập một bộ phận trực thuộc Bộ để chuyên lo về phát triển và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tại nước ngoài, bao gồm cả việc bảo vệ tên gọi xuất xứ hàng hoá như Sài Gòn, Phú Quốc...

2. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài:

Có thể nói cánh cửa hợp tác đầu tư với nước ngoài đang được mở rộng

hơn bao giờ hết để tạo ra những cơ hội mới cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam. Việc mở rộng hợp tác đầu tư với nước ngoài để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá, phục vụ cho sự phát triển kinh tế đã được xuyên suốt từ chủ trương đến hành động. Cơ hội mới về hợp tác đầu tư đang bén rễ từ những chủ trương của Đảng, nẩy mầm và vươn lên nhờ những chính sách và cơ chế điều hành của bộ máy quản lí nhà nước từ Chính phủ đến các Bộ, ngành, các chính quyền địa phương và nhờ thực tiễn tích luỹ được qua hơn 12 năm tiến hành hợp tác đầu tư.

Trong những năm tới, nhu cầu vốn đầu tư phát triển nhằm thực hiện những mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đặt ra là rất lớn. Theo ước tính sơ bộ, để tổng GDP năm 2005 gấp hai lần so với năm 1995, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm thời kì 5 năm 2001- 2005 là 7,5%; theo đó tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kì 2001-2005 lên đến 56-60 tỷ USD, trong đó nguồn vốn từ nước ngoài cần tới 20 tỷ USD, chiếm khoảng 30-35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Ngoài nguồn vốn ODA, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện khoảng 11 tỷ USD. Trong khi đó, nguồn vốn ODA có chiều hướng giảm cả qui mô và mức độ ưu đãi; nguồn vốn vay



70

Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy CNH, HĐH


thương mại để tự đầu tư không nhiều, phải chịu lãi suất cao, điều kiện cho vay khắt khe, chịu biến động của rủi ro tỷ giá... Do vậy, cùng với việc phấn đấu động viên ở mức cao nhất nguồn vốn trong nước, phát huy tối đa nội lực, ngay từ bây giờ phải xây dựng một hệ thống giải pháp đồng bộ, nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với yêu cầu phải gắn đầu tư trực tiếp nước ngoài với kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2001-2005 và mục tiêu chiến lược năm 2010; gắn với qui hoạch, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, không chạy theo số lượng, thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải giữ vững độc lập tự chủ, an ninh quốc gia và định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước theo đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng và Nhà nước là huy động mọi nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư phát triển, trong đó vốn trong nước có ý nghĩa quyết định, vốn nước ngoài có ý nghĩa quan trọng, kết hợp tiềm năng sức mạnh bên trong với khả năng có thể tranh thủ bên ngoài. Những mục tiêu trên đây đã đặt ra cho chúng ta phải nghiên cứu, hoàn thiện những cơ chế chính sách trong tổ chức và trong quản lí hoạt động đầu tư nhằm cải thiện môi trường đầu tư hơn nữa, đẩy mạnh việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá và nhu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới, phát huy lợi thế so sánh của đất nước.

Thời kì đầu tiến hành hợp tác đầu tư, mục tiêu của chúng ta đặt ra là tranh thủ vốn, công nghệ, mở rộng thị trường và phương pháp quản lí tiên tiến nhằm góp phần phát triển kinh tế theo chiều hướng công nghiệp hoá, tạo việc làm, khai thác các tiềm năng sẵn có, tạo nguồn thu ngân sách. Mục tiêu cho kế hoạch 5 năm 2001-2005 đặt ra cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài là tranh thủ vốn một các chủ động, có chọn lọc, có trọng tâm, có trọng điểm, chú trọng chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội trong một quy hoạch tổng thể theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, góp phần tạo ra năng lực mới, trong đó đặc biệt là năng lực công nghệ và sản xuất hàng xuất khẩu.

Hoạt động hợp tác đầu tư với nước ngoài phải gắn liền với mục tiêu kinh tế - xã hội từng thời kì, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn hàng đầu, kết hợp chặt chẽ với an ninh quốc phòng; ra sức tranh thủ mọi nguồn lực có
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lợi cho công cuộc phát triển, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền quốc gia.

Để thực hiện chủ trương trên, ta cần tiến hành một loạt các công việc

sau:

· Đổi mới nhận thức về đầu tư trực tiếp nước ngoài và về quản lí Nhà

nước:

Mặc dù đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) đã đóng góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nhưng cho đến nay, nhận thức về đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng chưa phải hoàn toàn thống nhất. Để đẩy mạnh hợp tác đầu tư, trước hết phải làm cho mọi người có quan điểm nhất quán về chủ trương lớn của Đảng về thu hút vốn ĐTTNN phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Khi nhìn nhận ĐTTNN phải loại bỏ các định kiến, suy diễn, phải lấy hiệu quả làm đầu.

Hiệu quả công tác quản lí dự án đầu tư nước ngoài biểu hiện ở hiệu quả kinh tế - xã hội mà ĐTTTNN mang lại. Đây cũng là tiêu chuẩn cao nhất đánh giá quá trình hợp tác đầu tư với nước ngoài. Hiệu quả kinh tế được biểu hiện ở việc ĐTTTNN tạo ra năng lực sản xuất mới, hình thành các ngành nghề mới và sản phẩm mang tính cạnh tranh cao trên thị trường, đồng thời tạo điều kiện khai thác các nguồn lực trong nước mà trước đây còn ở dạng tiềm năng. Hiệu quả xã hội thể hiện ở vấn đề giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Hiệu quả tài chính thể hiện ở việc tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đối với doanh nghiệp, hiệu quả quản lí Nhà nước là làm cho họ kinh doanh thuận lợi, sớm đạt điểm hoà vốn và sớm có lợi nhuận.

Công tác quản lí nhà nước trong hoạt động hợp tác đầu tư với nước ngoài phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi. Đây là nguyên tắc cơ bản trong quá trình hợp tác đầu tư theo cơ chế thị trường. Trên cơ sở nhu cầu, khả năng và lợi thế của mỗi bên, thực chất của quá trình triển khai dự án ĐTTTNN là quá trình tìm điểm gặp nhau về lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên đối tác, trên nguyên tắc thoả thuận, tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi. Vì vậy, cần tránh quan điểm chỉ đứng về lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích của đối tác.

Mục đích của công tác quản lí dự án là hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ĐTTTNN triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy
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hoạch và đúng pháp luật, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước. Những cơ quan những công chức được giao nhiệm vụ quản lí dự án phải tự coi mình là đơn vị, là người phục vụ chí tình cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước và từ đó mới có phương tiện cho mình sống và hoạt động. Doanh nghiệp phải coi việc quản lí Nhà nước đối với mình là công việc không thể thiếu trong quá trình hoạt động vì sự tồn tại và phát triển của chính doanh nghiệp; từ đó có thái độ hợp tác chặt chẽ với cơ quan Nhà nước, cùng bàn bạc, chia sẻ, và tháo gỡ khó khăn, vì lợi ích chung. Đó là cội nguồn, là mục đích của công tác quản lí Nhà nước đối với doanh nghiệp.

· Cải tiến hệ thống chính sách và pháp luật:

Trong những năm vừa qua, các nhà phân tích kinh tế trên thế giới đã đánh giá kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế mở và có đủ các yếu tố để tăng trưởng nhanh chóng trong vài thập kỉ tới. Trong xu thế cạnh tranh gay gắt về vốn đầu tư của các nước trong khu vực, nếu ta không tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng hấp dẫn hơn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn thì chắc chắn các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải tìm kiếm một thị trường khác,

· đó có điều kiện hấp dẫn hơn, độ rủi ro ít hơn. Và như vậy “ cánh cửa đầu tư sẽ dần dần khép lại”, mất đi một thời cơ quý báu và nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế càng không thể tránh khỏi.

Từ những lí luận và thực tiễn đã được phân tích ở các phần trên, cần sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật như Luật phá sản doanh nghiệp, Luật chống độc quyền và lũng đoạn thị trường, Luật cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, phát triển thị trường vốn và tiền tệ, mở rộng thị trường lao động, phát triển thị trường bất động sản và dịch vụ, đẩy nhanh việc nghiên cứu ban hành một số luật chung cho đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Một số vấn đề cụ thể về cơ chế và chính sách như sau:

· Nghiên cứu cho phép thành lập công ty có nhiều mục tiêu hoạt động, trên cơ sở từng dự án cụ thể.

· Nghiên cứu cho phép thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước

ngoài.

· Cho phép cổ phần hoá các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.
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· Cho phép các doanh nghiệp tư nhân được thuê đất của Nhà nước và dùng quyền sử dụng đất để tham gia góp vốn liên doanh.

· Cho phép miễn giảm hơn nữa thuế lợi tức và tiền thuê đất đối với những dự án đặc biệt khuyến khích, những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

· Tham gia các công ước quốc tế và thực hiện các Nghị quyết của khối

ASEAN.

· Ưu tiên, ưu đãi hơn đối với những dự án có đào tạo công nhân và cán bộ quản lí.

· Nhanh chóng tạo mặt bằng pháp lí bình đẳng giữa đầu tư trong nước với đầu tư trực tiếp nước ngoài.

· Cải tiến và ổn định hoá tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành:

Những khiếm khuyết của thực trạng tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành làm ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư trực tiếp nước ngoài như đã trình bày trên buộc chúng ta phải suy nghĩ một cách nghiêm túc đến việc có tổ chức bộ máy bộ máy ổn định Quản lí nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài để từ đó có chiến lược cơ chế điều hành, định hướng công tác đào tạo công chức, đào tạo các nhà quản lí doanh nghiệp phục vụ sự nghiệp lâu dài của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở nước ta.

· Cải tiến công tác đào tạo công chức và cán bộ quản lí doanh nghiệp:

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện chiếm khoảng 25% vốn đầu tư toàn xã hội; Đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp gần 13% cho GDP. Trong khi đó, Nhà nước chưa có được một văn bản nào quy định về việc đào tạo và sử dụng công chức cũng như cán bộ quản lí doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện nay, bình quân mỗi năm có 300 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thành lập. ít nhất mỗi doanh nghiệp cần 4 nhà quản lí người Việt Nam tham gia (gồm 2 uỷ viên Hội đồng quản trị, 1 Tổng hoặc Phó Tổng Giám đốc, 1 Kế toán trưởng). Như vậy cần có thêm 1200 cán bộ được đào tạo kỹ lưỡng cả về chuyên môn, đạo đức lẫn nghiệp vụ cho khối đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đã đến lúc phải có chính sách, văn bản pháp luật về vấn
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đề này và cũng đã đến lúc phải có cơ sở chuyên đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ công chức và cán bộ quản lí doanh nghiệp.

· Quyết tâm của các cơ quan quản lí Nhà nước:

Sau Đại hội đảng IX, Chính phủ đã có những bước đi cụ thể để đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Riêng lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, để thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội 2001-2010 và nhiệm vụ kế hoạch phát triển 2001-2005, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 nhằm đạt bằng được mục tiêu thu hút khoảng 12 tỷ USD vốn đăng kí và 11 tỷ vốn thực hiện, đưa mức đóng góp của lĩnh vực này lên 15% GDP, 25% tổng kim ngạch xuất khẩu và 10% ngân sách.

Theo đánh giá của Chính phủ, trong hơn 10 năm qua, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở nước ta đã đạt được nhiều thành tích quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, đưa nước ta khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, tăng cường thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trở thành một trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển; có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá; mở ra nhiều ngành nghề, tạo nhiều việc làm, góp phần mở rộng quan hệ và chủ động hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong những năm qua cũng đã bộc lộ nhiều yếu kém. Trước hết phải kể đến quan điểm về đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa thật thống nhất và chưa được quán triệt đầy đủ ở các cấp, các ngành; cơ cấu đầu tư còn bất hợp lí cả về phân bố theo ngành kinh tế lẫn địa bàn lãnh thổ; Hiệu quả đầu tư nước ngoài đem lại chưa cao; môi trường hoạt động cho đầu tư nước ngoài chưa hấp dẫn, quản lí Nhà nước còn kém và gây nhiều phiền hà; cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này còn non kém. Những yếu kém trên cộng với khủng hoảng khu vực làm cho đầu tư nước ngoài từ năm 1997 sa sút lại phải đối phó với cuộc cạnh tranh gay gắt để thu hút vốn của nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Nghị quyết lần này tập trung giải quyết từng vấn đề cụ thể để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu mà Chính phủ đề ra. ở khâu xây dựng danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư, lần này Chính phủ quy định các dự án khi lựa chọn đưa vào danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài
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thời kì 2001-2005 phải có sự thống nhất về chủ trương và qui hoạch. Với qui định này khắc phục tình trạng nhà đầu tư chọn dự án trong danh mục được công bố nhưng khi nộp đơn xin cấp phép vẫn bị xem xét về mặt chủ trương đầu tư và qui hoạch như trước đây.

Về việc lựa chọn đối tác, lâu nay do ít chú ý đến tìm hiểu đối tác trước khi cấp phép nên nhiều dự án sau khi cấp phép đã bị đổ vỡ hoặc hoạt động kém hiệu quả. Trong khi không phân biệt đối xử đối với tất cả các nhà đầu tư đến từ các nước và vùng lãnh thổ, Nghị quyết cũng chú trọng hơn đến các Nhà đầu tư có tiềm năng về tài chính và công nghệ nguồn.

· Về việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật:

· Tại kì họp thứ 7, Khoá X, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể là:

· Luật sửa đổi một số qui định hiện hành nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động các doang nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
Về cân đối ngoại tệ: đã loại bỏ yêu cầu tự cân đối ngoại tệ

Về việc mở tài khoản ở nước ngoài; Cho phép mở tài khoản nước ngoài đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong trường hợp đặc biệt được Ngân hàng nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Về thế chấp sử dụng đất và đền bù, giải phóng mặt bằng Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được phép thế chấp tài sản gắn liền với đất đai và giá trị quyền sử dụng đất để đảm bảo vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Về nguyên tắc không hồi tố và về cam kết bảo đảm, bảo lãnh của Chính phủ và áp dụng Luật nước ngoài.

· Luật sửa đổi bổ sung mở rộng quyền tự chủ trong tổ chức quản lí, kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; xoá bỏ sự can thiệp không cần thiết của cơ quan nhà nước vào hoạt động bình thường của doanh nghiệp; tiến tới tạo dựng một mặt bằng pháp lí về tổ chức quản lí cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp


76

Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy CNH, HĐH


nước ngoài phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và thông lệ.

· Luật bổ sung một số ưu đãi về thuế đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm tăng cường tính hấp dẫn và cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam
· Liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tương lại, ta cần:

· Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tổng thể chiến lược xây dựng pháp luật.

· Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư phải tạo ra một “sân chơi” chung cho các chủ thể kinh doanh.

· Hoàn thiện hệ thống pháp luật phải dựa trên cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế và thông lệ quốc tế: Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới đang đặt ra yêu cầu đối với việc xây dựng hệ thống pháp luật cần phải đổi mới cả về chất và lượng; cả về hình thức và nội dung. Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của các tổ chức ASEAN, APEC, ASEM, đã kí Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, đã kí Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư trên 40 nước và đang đàm phán gia nhập WTO... Vì vậy việc chuyển đổi là rất gần. Do đó, cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về Đầu tư nước ngoài.

Để hoàn thiện pháp luật, cần có các giải pháp sau:

1. Phải thiết lập mặt bằng pháp lí chung áp dụng cho cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài nhằm ổn định môi trường, tạo sự bình đẳng cho sản xuất kinh doanh.
2. Phải đa dạng hoá các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng các hình thức mới như công ty hợp danh, công ty quản lí vốn, công ty cổ phần, cho phép đầu tư vào các dự án dịch vụ nhập khẩu, dịch vụ phân phối trong và ngoài nước.
3. Mở rộng thị trường bất động sản cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia, trong đó có việc xây dựng cơ chế để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được xây dựng, kinh doanh nhà ở.
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4. Đổi mới chính sách tiền tệ theo hướng giảm dần, tiến đến xoá bỏ việc bắt buộc kết hối ngoại tệ khi có đủ điều kiện.
5. Cải cách sâu rộng hệ thống thuế theo hướng đơn giảm hoá các sắc thuế, tiến tới áp dụng chung cho cả đầu tư trong và ngoài nước.
Kết luận

Do những hoàn cảnh lịch sử bắt buộc, nước ta đi vào công nghiệp hoá muộn hơn nhiều so với nhiều nước trong cùng khu vực. Trong điều kiện đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nghèo, lạc hậu, thiếu vốn, để tránh nguy cơ bị tụt hậu xa hơn nữa ta phải tìm con đường phát triển rút ngắn bằng cách đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây là một bài toán không đơn giản.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của đất nước và trên cơ sở tiếp thu các lý thuyết kinh tế, đặc biệt là lý thuyết về lợi thế so sánh, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện một chiến lược công nghiệp hoá hướng mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu các mặt hàng trong nước sản xuất có hiệu quả. Thông qua xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài ta đã đổi những thế mạnh của mình là tài nguyên thiên nhiên và lao động rẻ, ham học hỏi, lấy những máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu quý hiếm và công nghệ tiên


78

Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy CNH, HĐH


tiến của nước ngoài để công nghiệp hoá đất nước. Tiếp nhận và làm chủ công nghệ nhập, chúng ta đang dần biến chúng thành những công nghệ của mình và không ít trường hợp đã sáng tạo ra kỹ thuật và công nghệ mới. Do vậy, từ đầu thập niên 90 đến nay nền kinh tế nước ta đã đạt được độ tăng trưởng khá cao.

Phát huy những thành quả đạt được, chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta vẫn phải kiên định theo hướng hướng về xuất khẩu là chủ yếu, kết hợp với thay thế nhập khẩu ở những khâu có hiệu quả. Chiến lược mới ưu tiên định hướng xuất khẩu và thu hút đầu tư với thị trường Âu, Mỹ, trước hết là thị trường Mỹ, đồng thời giữ vững vị trí tại thị trường châu á, tích cực tham gia hội nhập vào WTO. Chiến lược mới phải ưu tiên ứng dụng và phát triển công nghệ mới, đặc biệt chú trọng yếu tố con người để xây dựng nên các lợi thế so sánh trên nền tảng tri thức khoa học - công nghệ. Cơ chế quản lý và chính sách kinh tế đối ngoại cũng không ngừng phải đổi mới theo hướng tự do hoá tối đa theo yêu cầu của hội nhập nhưng phải bảo vệ một cách hữu hiệu thành quả lớn lao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà nhân dân ta đã phải cố gắng hết sức mình để xây đắp nên.

Bối cảnh quốc tế ngày nay không chỉ vận động trong xu thế hoà bình với xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá, tự do hoá, đa cực hoá, ngày càng có nhiều quốc gia từ bỏ con đường tự lực cánh sinh để tham gia mạnh hơn vào đời sống kinh tế thế giới nhằm mục đích phát triển nhanh, mà còn nhen nhóm các cuộc chiến tranh, nhất là chiến tranh khu vực với những động cơ hẹp hòi của một số lực lượng diều hâu, mỗi người chúng ta cần làm tốt hơn nhiệm vụ được giao trên cương vị của mình, quán triệt sâu sắc đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước, không để bất cứ lực lượng thù địch nào lợi dụng phá vỡ sự ổn định và an toàn chính trị của nước ta. Sự an toàn và ổn định chính trị là nền tảng cho bất cứ một công cuộc phát triển kinh tế nào.

Hà Nội, ngày
tháng 5 năm 2003

Sinh viên thực hiện

NGUYễN ĐìNH TRựC GIAO

LớP A2 - CN6, ĐHNT
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